ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN
A. Các môn chung 

HỌC PHẦN THỐNG KÊ VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG
1. Mã số học phần: TKTH 204

2. Tên học phần:Thống kê và tin học ứng dụng (Statistic and Applied informatics)

3. Số ĐVHT: 4 (LT/TH: 2/2)



4. Chuyên ngành đào tạo:Chuyên khoa II Nhi khoa
5. Năm học: 2016 -2017



6. Giảng viên phụ trách: TS Hạc Văn Vinh

7. Cán bộ tham gia giảng dạy

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Tham gia 

	1. 
	Hạc Văn Vinh
	Tiến sĩ
	Cơ hữu

	2. 
	Nguyễn Minh Tuấn
	Phó giáo sư, Tiến sĩ
	Thỉnh giảng

	3. 
	Trương Thị Hồng Thúy
	Thạc sĩ
	Cơ hữu

	4. 
	Nguyễn Thị Tân Tiến
	Thạc sĩ
	Cơ hữu


8. Mục tiêu học phần
8.1. Kiến thức

- Ứng dụng thống kê trong ra quyết định y khoa, nguyên lý và các test kiểm định thống kê cơ bản: Biến thiên và so sánh giá trị trung bình, tỷ lệ, tương quan và hồi qui.
- Phân tích được bộ dữ liệu cần quản lý, sử dụng để tổng hợp phân tích số liệu thu thập được để tạo ra các form nhập liệu phù hợp, đáp ứng nhu cầu, mục tiêu quản lý, phân tích dữ liệu. 

- Tổng hợp được các ứng dụng cơ bản, các nhóm câu lệnh cơ bản, thiết yếu trong chuyển dạng số liệu, phân tích dữ liệu thống kê cơ bản. 

 8.2. Kỹ năng

- Sử dụng được các test thống kê cơ bản, nhận định và ứng dụng thống kê cơ bản trong phân tích thống kê mô tả, so sánh, phân tích liên quan và tương quan.
- Tạo được form phù hợp và nhập được dữ liệu trên SPSS 16.0 và EPIDATA 3.1,  chèn/xóa biến, chỉnh sửa biến, bổ sung sửa dữ liệu, bản ghi.
- Đóng mở, lưu, tương tác được các files cơ bản (Data, Syntax, Output)

- Sử dụng được các nhóm câu lệnh cơ bản (edit, transform, analyze, graph)

- Làm được các bài tập về phân tích thông kê cơ bản qua xác định hướng phân tích, sử dụng câu lệnh phù hợp, thao tác đúng và nhận định được kết quả phân tích.

- Phân tích và nhận định được kết quả nghiên cứu (tương quan và kiểm định giả thuyết thống kê) 

- Ứng dụng được phần mềm SPSS 16.0 trong quản lý phân tích số liệu nghiên cứu của bản thân học viên.

  8.3. Thái độ

- Nhận thức được tính hữu ích, tiện lợi của việc sử dụng phần mềm thống kê trong quản lý, phân tích số liệu, báo cáo kết quả phân tích thống kê.

- Có thái độ quản lý số liệu thường xuyên, đầy đủ, cập nhập trong chuyên môn công tác và nghiên cứu khoa học.

 9. Mô tả học phần
Nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản, thái độ phù hợp cho học viên cao học trong thống kê và sử dụng phần mềm SPSS. Sau khi học tập học viên có kiến thức và kỹ năng cơ bản quản lý, tổng hợp, phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học.  

 Học viên sẽ được cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản trong thống kê và sử dụng phần mềm SPSS.16.0, EPI7  là phần mềm thống kê được WHO khuyến cáo và được ứng dụng rộng rãi trong các nhà khoa học xã hội và y tế, các nội dung cơ bản: cài đặt, tạo form nhập liệu, quản lý lưu trữ dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu, phân tích dữ liệu cơ bản  như phân tích thống kê mô tả, tương quan, so sánh, hồi qui, tạo các bảng dữ liệu, vẽ biểu đồ và các ứng dụng cơ bản khác của phần mềm này. Để có thể học tốt học phần này, học viên cần có kiến thức cơ bản về tin học và thống kê cơ bản.
 10. Phân bố thời gian
Học phần này bao gồm 4 ĐVHT (LT/TH: 2/2): Việc tổ chức dạy học lý thuyết, hướng dẫn tự học cho học viên, thảo luận làm bài tập và hỗ trợ học viên trong quá trình thực hành được tiến hành đồng thời trong từng tuần.

- 2 ĐVHT lý thuyết: 2(4-4-6)/5 tuần

- 2 ĐVHT thực hành: 5 tuần  

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1. Điều kiện: 

-  Phương pháp nghiên cứu khoa học, dịch tễ học, thống kê y tế. 

-  Máy tính căn bản.

11.2. Yêu cầu: 

- Tạo được 02 tệp nhập liệu (01 tệp nhập liệu trên EPIDATA 3.01, và 01 tệp nhâp liệu trên phần mềm SPSS), có khai báo đầy đủ (Tên trường, kiểu trưởng, độ dài,  nhãn biến, giá trị biến, thang đo), tối thiểu 15 trường có đủ các định dạng kiểu trường.

- Nhập được được ít nhất một bộ số liệu với tối thiểu 30 bản ghi, tao ra và lưu được các file cơ bản (Data, Syntax, output).

- Sử dụng được ít nhất 4 câu lệnh cơ bản trong mỗi nhóm câu lệnh (Data, Transform).

- Sử dụng ít nhất 8 nhóm câu lệnh trong phân tích số liệu (Phân tích thông kê mô tả: 3, thống kê phân tích: 3; phân tích tương quan, liên quan: 2).

- Phân tích được bộ số liệu theo yêu cầu bài tập đạt 70% các bài tập được giao.

12. Nội dung học phần 

12.1. Lý thuyết (2 ĐVHT): 2(4-4-6)/5

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	1 
	Bài 1: Thống kê và phân phối thống kê
1. Khái niệm, vai trò thống kê trong y tế

2. Một số lý thuyết thống kê cơ bản

3. Tham số đo lường độ tập trung, phân tán dữ liệu
	4

	2 
	Bài 2: Ứng dụng xác xuất thống kê trong ra quyết định Y tế       

1.Các ứng dụng cơ bản TK trong y tế

2. Phân tích thống kê mô tả

3. Phân tích so sánh, tương quan
	4

	3 
	Bài 3: Nguyên lý kiểm định thống kê, test thống kê và thiết kế nghiên cứu

1. Nguyên lý kiểm định thống kê

2. Các test thông kê cơ bản

3. ứng dụng test thống kê trong NCKH
	4

	4 
	Bài 4: Giới thiệu về phần mềm EPIDATA 3,01

1. Cách cài đặt  và thao tác 

3. Tạo form nhập liệu

4. Tạo tệp kiểm soát số liệu

5. Nhâp liệu và xuất tệp sang SPSS
	4

	5 
	Bài 5:  Giới thiệu phần mềm SPSS

1. Cài đặt, giao diện cơ bản

2. Tạo form nhập liệu

3. Nhóm lệnh thống kê mô tả

3. Nhóm lệnh thống kê mô tả so sánh, tương quan

4. Thao tác, tương tác số liệu
	4

	6 
	Bài 6: Xử lý và phân tích dữ liệu

1.Kiểm tra dữ liệu

2. Tạo trường mới, sử dụng: menu Transform

3. Phân tích thống kê mô tả

3.1. Lập bảng phân tích tần xuất

3.2. Lập bảng mô tả số liệu định lượng
	4

	7 
	3.3. Lập bảng nhiều chiều (Crosstab), các level. 

4. Kiểm định giả thuyết thống kê

4.1. Kiểm định giả thuyết (bảng chéo): Khi bình phương

4.2. Kiểm định tương quan

4.2. Đo lường mối tương quan giữa các biến (r)

4.3. Kiểm định dựa vào OR, RR.

4.4. So sánh giá trị trung bình (Ghép cặp, độc lập)

4.4. Kiểm định t cho một mẫu, t cho 2, hay nhiều mẫu độc lập.

4.5. Xử lý số liệu bảng 2 x2 trên EPI7 
	6

	
	Tổng cộng
	30


1.2.2. Thực hành: 5 tuần. 

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	1 
	Bài 1: Giới thiệu về phần mềm EPIDATA 3,01

1. Tạo form nhập liệu

2. Tạo tệp kiểm soát số liệu

3. Nhâp liệu và xuất tệp sang SPSS
	6

	2 
	Bài 2: Tạo form nhâp liệu, nhâp liệu, làm sạch số liệu trên SPSS

1.Tạo from nhập liệu

2. Nhập liệu và làm sạch dữ liệu

3. Các tương tác khi nhập liệu và làm sạch dữ liệu 

4. Tạo các trường mới (Recode và Transform)
	6

	3 
	Bài 3: Phân tích số liệu

      Phân tích thống kê mô tả
1. Mô tả tần suất, tỷ lệ

2. Lập bảng số liệu một chiều, bảng chéo (2x2)

Phân tích liên quan, tương quan 

1. Tương quan 2 biến, đa biến

2. Tương quan tuyến tính

3. Tương quan logistic

Kiểm định giả thuyết Thống kê

1. Kiểm định giả thuyết (bảng chéo):Khi bình phương

2. Kiểm đinh tương quan (r, OR, RR, test χ2, test t)

3. Xử lý số liệu bảng 2 x2 trên EPI7 
	18

	
	Tổng cộng
	30



13. Phương pháp giảng dạy 

- Phương pháp dạy truyền thống
- Phương pháp mô phỏng, làm mẫu sau đó học viên thực hành theo mẫu

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy
- Máy chiếu Projector
- Học viên cần có máy tính để bàn hoặc xách tay

- Tài liệu học tập (Giáo trình)

- Các bài tập yêu cầu thực hành

- Tệp dữ liệu cho học viên (Bệnh tuyến giáp: BTG.sav và Chậm điều trị: Chamdieutri.sav)

15. Đánh giá: tính một điểm kết thúc học phần

Kiểm tra thường xuyên 02 bài

Kiểm tra giữa kì 01 bài

Thi kết thúc học phần 01 bài

Điểm kết thúc học phần =KT1 x 0,1+ KT2 x 0,1+ GK x 0.3 + Thi x 0.5
16. Tài liệu học tập và tham khảo 

1. Hạc Văn Vinh (2015), Thống kê và Tin học ứng dụng trong Y học,  Tài liệu cho đào tạo sau đại học, phát hành nội bộ.

2. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS – tập 1 và 2, NXB Hồng Đức.

3. Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Thống Kê Ứng Dụng trong Kinh tế - Xã hội, Nhà Xuất Bản Thống Kê. 

4. Phạm Việt Cương (2009), Thống kê y tế công cộng - Phần phân tích số liệu, Nhà xuất bản y học
17. Lịch học 

17.1. Lý thuyết (2 ĐVHT)
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Bài 1: Thống kê và phân phối thống kê
1. Khái niệm, vai trò thống kê trong y tế

2. Một số lý thuyết thống kê cơ bản

3. Tham số đo lường độ tập trung, phân tán dữ liệu
	4
	TS. Hạc Văn Vinh

PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn
	Lên lớp, thảo luận, tự học

	2
	Bài 2: Ứng dụng xác xuất thống kê trong ra quyết định Y tế       

1. Các ứng dụng cơ bản TK trong y tế

2. Phân tích thống kê mô tả

3. Phân tích so sánh, tương quan
	4
	TS. Hạc Văn Vinh

PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn
	Lên lớp, thảo luận, tự học

	3
	Bài 4: Giới thiệu về phần mềm EPIDATA 3,01

1. Cách cài đặt  và thao tác 

2. Tạo form nhập liệu

3. Tạo tệp kiểm soát số liệu

4. Nhập liệu và xuất tệp sang SPSS
	4
	TS. Hạc Văn Vinh

PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn

ThS. Trương Thị Hồng Thúy
	Lên lớp, thảo luận, tự học

	3
	Bài 5:  Giới thiệu phần mềm SPSS

1. Cài đặt, giao diện cơ bản

2. Tạo form nhập liệu

3. Nhóm lệnh thống kê mô tả

4. Nhóm lệnh thống kê mô tả so sánh, tương quan

5. Thao tác, tương tác số liệu
	4
	TS. Hạc Văn Vinh

PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn

ThS. Nguyễn Thị Tân Tiến
	Lên lớp, thảo luận, tự học

	4
	Bài 6: Xử lý và phân tích dữ liệu

1. Kiểm tra dữ liệu

2. Tạo trường mới, sử dụng: menu Transform

3. Phân tích thống kê mô tả

3.1. Lập bảng phân tích tần xuất

3.2. Lập bảng mô tả số liệu định lượng
	4
	TS. Hạc Văn Vinh

PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn

ThS. Nguyễn Thị Tân Tiến
	Lên lớp, thảo luận, tự học

	5
	3.3. Lập bảng nhiều chiều (Crosstab), các level. 

4. Kiểm định giả thuyết thống kê

4.1. Kiểm định giả thuyết (bảng chéo): Khi bình phương

4.2. Kiểm đinh tương quan

4.2. Đo lường mối tương quan giữa các biến (r)

4.3. Kiểm định dựa vào OR, RR.

4.4. So sánh giá trị trung bình (Ghép cặp, độc lập)

4.5. Kiểm định t cho một mẫu, t cho 2, hay nhiều mẫu độc lập.

4.6. Xử lý số liệu bảng 2x2 trên EPI7
	6
	TS. Hạc Văn Vinh

PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn

ThS. Trương Thị Hồng Thúy
	Lên lớp, thảo luận, tự học

	Tổng cộng
	30
	
	


17.2. Thực hành (2 ĐVHT)
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Bài 1: Giới thiệu về phần mềm EPIDATA 3,01

1. Tạo form nhập liệu

2. Tạo tệp kiểm soát số liệu

3. Nhâp liệu và xuất tệp sang SPSS
	6
	TS. Hạc Văn Vinh

ThS. Nguyễn Thị Tân Tiến
	Thực hành

	2
	Bài 2: Tạo form nhâp liệu, nhâp liệu, làm sạch số liệu trên SPSS

1.Tạo from nhập liệu

2. Nhập liệu và làm sạch dữ liệu

3. Các tương tác khi nhập liệu và làm sạch dữ liệu 

4.Tạo các trường mới (Recode và Transform)
	6
	TS. Hạc Văn Vinh

PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn

ThS. Trương Thị Hồng Thúy
	Thực hành

	3
	Bài 3: Phân tích số liệu

      Phân tích thống kê mô tả
1. Mô tả tần suất, tỷ lệ

2. Lập bảng số liệu một chiều, bảng chéo (2x2)


	6
	TS. Hạc Văn Vinh

PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn

ThS. Trương Thị Hồng Thúy
	Thực hành

	4
	Phân tích liên quan, tương quan 

1. Tương quan 2 biến, đa biến

2. Tương quan tuyến tính

3. Tương quan logistic


	6
	TS. Hạc Văn Vinh

PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn

ThS. Nguyễn Thị Tân Tiến
	Thực hành

	5
	Kiểm định giả thuyết Thống kê

1. Kiểm định giả thuyết (bảng chéo): Khi bình phương

2. Kiểm đinh tương quan (r, OR, RR, test χ2, test t)

3. Xử lý số liệu bảng 2 x2 trên EPI7
	6
	TS. Hạc Văn Vinh

PGS. TS Nguyễn Minh Tuấn

ThS. Trương Thị Hồng Thúy
	Thực hành

	Tổng cộng
	30
	
	

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC

GS. TS Nguyễn Văn Sơn


HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC 
1. Mã số học phần: NCKH 203
2. Tên học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học Y học / Medical Research Methodology



3. Số ĐVHT: 3 (2/1)




4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sỹ Chuyên khoa II Nhi Khoa


5. Năm học:
2016-1017



6. Giảng viên phụ trách: GS.TS Đỗ Văn Hàm
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Tham gia giảng dạy

	1
	Đỗ Văn Hàm
	Giáo sư, Tiến sỹ
	Cơ hữu

	2
	Nguyễn Văn Sơn
	P. Giáo sư, Tiến sỹ
	Cơ hữu

	3
	Trịnh Văn Hùng
	Tiến sỹ
	Cơ hữu

	4
	Nguyễn Quý Thái
	P. Giáo sư, Tiến sỹ
	Cơ hữu


8. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần này, học viên có khả năng: 

8.1. Kiến thức:


Phân tích được các phương pháp tiến hành nghiên cứu một đề tài khoa học cụ thể trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn của mình. Áp dụng cách viết bản báo cáo các đề tài khoa học trong lĩnh vực y học; 

1.2. Kỹ năng


Thực hiện được các nhiệm vụ nghiên cứu, phục vụ trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, có khả năng phối hợp với các đồng nghiệp, hoạt động nhóm trong nghiên cứu y học (cộng đồng, lâm sàng, cận lâm sàng), có khả năng tổ chức và thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học y học. 

1.3. Thái độ


Nhận thức được vị trí, vai trò của nghiên cứu khoa học trong các hoạt động nghề nghiệp, tận tụy với nghề nghiệp, nghiêm chỉnh chấp hành mọi chính sách, pháp luật của nhà nước, nội quy của đơn vị trong các hoạt động NCKH. Coi trọng công tác nghiên cứu trong chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân.  

9. Mô tả học phần


Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về các loại hình, phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại trong lĩnh vực y học.


Môn học sẽ cung cấp các kiến thức về phương pháp tiến hành, thực hiện một đề tài NCKH trong Y học, bao gồm: xác định, lựa chọn vấn đề khoa học; Xác định các chỉ tiêu nghiên cứu; Xây dựng được một đề cương, kế hoạch thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ.


Môn học sẽ cung cấp các kiến thức về phương pháp, xử lý và kiểm định các kết quả nghiên cứu, viết bản báo cáo tổng kết đề tài khoa học y học. 

Vị trí của học phần: Đóng vai trò và vị trí quan trọng trong toàn bộ quá trình học tập và nghiên cứu, đặc biệt là trong nghiên cứu và hoàn thành luận án tốt nghiệp.

Quan hệ với các học phần khác trong chương trình đào tạo: Gắn bó và được hỗ trợ từ hầu hết các môn học, học phần khác.

10. Phân bố thời gian: 


Học phần có 03 ĐVHT (2/1). Học viên sẽ học trong 9 tuần và được bố trí như sau:

Lý thuyết: 2(4-4-6) 6 tuần 

Thực hành: 1 tín chỉ/ 3 tuần

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1. Điều kiện:

Học viên đã học các môn toán cao cấp của chương trình đại học;

11.2. Yêu cầu:  


- Lựa chọn được những vấn đề khoa học cấp thiết, xác định được các chỉ tiêu, phương pháp nghiên cứu cần thiết trên thực tiễn. 


- Xây dựng được một đề cương nghiên cứu khoa học cấp cấp Bộ, tỉnh


- Kiểm định, đánh giá được các kết quả nghiên cứu


- Viết được một Bản đề cương nghiên cứu luận án Chuyên khoa II

12. Nội dung học phần: 

	Nội dung giảng
	TS
	LT
	TH

	1.1. Đại cương về các loại hình, phương pháp NCKH Y học thông dụng 

1.2. Xác định và xử lý tình huống khoa học thực tiễn
	4

2
	4
	2

	1.3. Ứng dụng các phương pháp và thiết kế nghiên cứu kết hợp (định lượng, định tính).

1.4. Thực hành thiết kế NC định lượng, định tính
	4

2
	4
	2

	1.5. Xác định phạm vi, mục tiêu và xây dựng đề cương, kế hoạch NC đối với một đề tài, Dự án khoa học Y học

1.6. Thực hành xây dựng đề cương nghiên cứu

1.7. Ứng dụng cách xác định cỡ mẫu và chọn mẫu cho các đề tài NCKH

1.8. Thực hành Xác định cỡ mẫu và chọn mẫu NCKH
	2

3

2

2
	2

2
	3

2

	1.9. Xác định các chỉ tiêu nghiên cứu khoa học cho một đề tài trong thực tiễn

1.10. Thực hành xác định các chỉ số, biến số trong NC
	4

2
	4
	2

	1.11. Các phương pháp kiểm định và đánh giá kết quả nghiên cứu

1.12. Thực hành kiểm định và đánh giá kết quả nghiên cứu
	4
2
	4
	2

	1.13. Phân tích tương quan và hồi quy trong nghiên cứu Y học

1.14. Viết bài báo, bản tổng kết đề tài, dự án khoa học

1.15. Thực hành viết bài báo khoa học
	4

4

1
	4

4
	1

	2.1. Thu thập và trình bày kết quả nghiên cứu theo các loại hình, thiết kế NC
	2
	2
	

	2.2. Thực hành thiết kế bộ câu hỏi điều tra trong NCKH
	1
	
	1

	
	45
	30
	15


13. Phương pháp giảng dạy: 

Thuyết trình, bảng kiểm, case-study, thảo luận nhóm

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: 

Máy chiếu Projector,  mô hình, cases…

15. Đánh giá: 

Kiểm tra thường xuyên: 01 bài

Kiểm tra giữa kỳ: 01 bài

Thi: Xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học (Mức độ luận văn CKII) 

Điểm học phần = Điểm KT1 x 0,2 GHP x 0,3 + Điểm đề cương NC (thi hết học phần) x 0,5

16. Tài liệu học tập và tham khảo 

16.1. Tài liệu học tập

1. Đỗ Hàm (2013), Phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y học, Nxb Y học Hà Nội. 

16.2. Tài liệu tham khảo

2. Kirkwood, B.R.; Sterne, J.A.C. (2003), Essential Medical Statistics (2nd ed.), Blackwell, ISBN 978-0-86542-871-3 
3 Mendenhall (1974). Introduction to probability and statistics. W.P.C. Ins. Balmont.  

4. Petrie, Aviva; Sabin, Caroline (2005), Medical Statistics at a Glance (2nd ed.), WileyBlackwell, ISBN 978-1-4051-2780-6 
17. Lịch học: 

	Tuần
	Nội dung giảng
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Đại cương về các loại hình, phương pháp NCKH Y học thông dụng 


	4
	GS Đỗ Hàm
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Xác định và xử lý tình huống khoa học thực tiễn
	2
	PGS Nguyễn Văn Sơn
	Thuyết trình, thảo luận

	2
	Ứng dụng các phương pháp và thiết kế nghiên cứu kết hợp (định lượng, định tính).
	4
	GS Đỗ Hàm
	Thảo luận tình huống

	
	Thực hành thiết kế NC định lượng, định tính
	2
	TS Trịnh Văn Hùng
	Thuyết trình, thảo luận



	3
	Xác định phạm vi, mục tiêu và xây dựng đề cương, kế hoạch NC đối với một đề tài, Dự án khoa học Y học


	2
	PGS Nguyễn Văn Sơn
	Tình huống

	
	Thực hành xây dựng đề cương nghiên cứu


	3
	PGS Nguyễn Văn Sơn
	Thuyết trình, thảo luận

	4
	Ứng dụng cách xác định cỡ mẫu và chọn mẫu cho các đề tài NCKH


	2
	GS Đỗ Hàm
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Thực hành Xác định cỡ mẫu và chọn mẫu NCKH
	2
	TS Trịnh Văn Hùng
	

	5
	Xác định các chỉ tiêu nghiên cứu khoa học cho một đề tài trong thực tiễn


	4
	GS Đỗ Hàm
	Thuyết trình, thảo luận

	
	Thực hành xác định các chỉ số, biến số trong NC
	2
	GS Đỗ Hàm
	Tình huống

	6
	Các phương pháp kiểm định và đánh giá kết quả nghiên cứu


	4
	GS Đỗ Hàm
	Thuyết trình, thảo luận

Tình huống



	7
	Thực hành kiểm định và đánh giá kết quả nghiên cứu
	2
	GS Đỗ Hàm
	Thuyết trình, thảo luận

Tình huống

	
	Phân tích tương quan và hồi quy trong nghiên cứu Y học


	4
	PGS Nguyễn Quý Thái
	Thuyết trình, thảo luận

Tình huống



	8
	Viết bài báo, bản tổng kết đề tài, dự án khoa học

Thực hành viết bài báo khoa học
	5
	GS Đỗ Hàm, PGS Nguyễn Văn Sơn
	Tình huống

	9
	Thu thập và trình bày kết quả nghiên cứu theo các loại hình, thiết kế NC
	2
	TS Hạc Văn Vinh
	Tình huống

	
	Thực hành thiết kế bộ câu hỏi điều tra trong NCKH
	1
	TS Trịnh Văn Hùng
	Tình huống

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC

GS. TS Nguyễn Văn Sơn


HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC
1. Mã số học phần: PPGD 203

2. Tên học phần: Phương pháp giảng dạy đại học
3. Số ĐVHT: 3 ĐVHT (LT/TH: 2/1)
4. Chuyên ngành đào tạo: Chuyên khoa 2 Nhi khoa

5. Năm học:2016-2017
6. Giảng viên phụ trách giảng dạy: BSCKII Phạm Thị Quỳnh Hoa

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

	STT
	Họ và tên
	Học hàm học vị
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Sơn
	Phó giáo sư, Tiến sĩ
	GV cơ hữu

	2
	Trịnh Xuân Tráng
	Phó giáo sư, Tiến sĩ
	GV cơ hữu

	3
	Hạc Văn Vinh
	Tiến sĩ
	GV cơ hữu

	4
	Đặng Hoàng Anh
	Tiến sĩ
	Thỉnh giảng

	5
	Phạm Thị Quỳnh Hoa
	Chuyên khoa cấp II
	Thỉnh giảng


8. Mục tiêu học phần

8.1. Kiến thức

- Phân tích được các quy trình giảng dạy cho sinh viên hoặc đồng nghiệp tại bệnh viện hoặc cộng đồng.

- Vận dụng các phương pháp giảng dạy tích cực trong đào tạo y học 

- Vận dụng phương pháp luận trong lượng giá/đánh giá trong đào tạo y học

8.2. Kỹ năng

- Viết được mục tiêu học tập và kế hoạch bài giảng

- Thực hiện dạy học theo đúng quy trình và các phương pháp dạy học tích cực.

- Thực hiện lượng giá sinh viên/đồng nghiệp đúng nguyên tắc, đúng quy trình.

8.3. Thái độ

- Nhận thức được tầm quan trọng của áp dụng và đổi mới phương pháp dạy học trong y học

- Nhận thức được vai trò và nhiệm vụ của người giáo viên trong dạy và học tích cực

9. Mô tả học phần

Học phần gồm 3 phần

-  Tổng quan về phương pháp dạy học: cung cấp cho học viên những nét khái quát của nguyên  lý và quy trình dạy học, cách viết mục tiêu học tập và xây dựng một kế hoạch bài giảng

- Các phương pháp dạy học: cung cấp cho học viên một số phương pháp dạy học tích cực thường được áp dụng trong y học

- Xen kẽ với những nội dung về lý thuyết học viên có những buổi thực hành viết mục tiêu học tập, viết kế hoạch bài giảng và giảng thử theo các phương pháp dạy học đã được học.

- Kỳ vọng học viên phải lên lớp lý thuyết đầy đủ, tham gia thảo luận tích cực, chủ động trong học tập, đọc tài liệu trước khi lên lớp, sử dụng có hiệu quả các tài liệu tham khảo tại thư viện trên mạng internet và các tài liệu đã được bộ môn cung cấp  

10. Phân bố thời gian

Học phần có 3 ĐVHT trong đó có 2 ĐVHT lý thuyết, 1 ĐVHT thực hành phân bố trong 2 tuần: 3(15-15-20)/2 tuần

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện

Học phần này phải được học trước các học phần lâm sàng/cộng đồng học viên được trang bị kiến thức, kĩ năng về giảng dạy, đặc biệt là giảng dạy về thực hành. 
11.2. Yêu cầu

Học viên bắt buộc phải đọc bài trước khi đến lớp. Học viên cần đi học đầy đủ và tham gia tích cực vào thảo luận nhóm.

Học viên cần thực hiện nghiêm túc bài kiểm tra thường xuyên, giữa kì và cuối kỳ theo yêu cầu cảu giảng viên.

12. Nội dung học phần
	STT
	Tên bài
	Số tiết (LT/TH)

	1
	Khái niệm về dạy học tích cực

1. Vai trò và nhiệm vụ của người giáo viên trong quá trình dạy và học tích cực 

- Giáo viên là người quyết định sinh viên cần học gì

- Giáo viên là người giúp đỡ sinh viên học tập

- Giáo viên là người kiểm tra sinh viên đã học được gì

2. Cách tiếp cận lấy người học làm trung tâm trong dạy và học tích cực

- Vai trò học tập dựa trên người học

- Một số đặc điểm chính của lấy người học làm trung tâm

3. Phương pháp học tập của người trưởng thành

- Tự học

- Tự phê bình bản thân

- Học tập dựa trên kinh nghiệm

- Học cách học

	3/0

	2
	Mục tiêu học tập 

1. Mở đầu

2. Khái niệm về mục tiêu học tập

- Lĩnh vực kiến thức

- Lĩnh vực kĩ năng

- Lĩnh vực thái độ

3. Viết mục tiêu học tập

- Tầm quan trọng của xây dựng mục tiêu học tập

- Các đặc điểm của mục tiêu học tập tốt

- Các thành phần của mục tiêu học tập
	3/3

	3
	Dạy học bằng phương pháp thuyết trình

- Khái niệm 

- Ưu –  điểm của dạy học bằng thuyết trình

- Điều kiện áp dụng

- Quy trình thực hiện
	3/0

	4
	Dạy học bằng Thảo luận nhóm 

- Khái niệm dạy học bằng thảo luận nhóm

- Ưu – nhược điểm dạy học bằng phương pháp thảo luận nhóm

- Các trường hợp áp dụng phương pháp thảo luận nhóm

- Các bước tiến hành dạy học bằng thảo luận nhóm

- Tóm tắt các bước dạy học bằng thảo luận nhóm
	4/2

	5
	Dạy học bằng Nghiên cứu trường hợp 

- Khái niệm dạy học bằng nghiên cứu trường hợp

- Điều kiện áp dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp để dạy học

- Các bước tiến hành dạy học bằng nghiên cứu trường hợp

- Ưu – nhược điểm của phương pháp dạy học bằng nghiên cứu trường hợp
	3/2,5

	6
	Dạy học bằng bảng kiểm (4 tiết)

- Khái niệm 

- Ưu –  điểm của dạy học bằng bảng kiểm

- Điều kiện áp dụng

- Cách xây dựng một bảng kiểm dạy học

- Các trình bày một bảng kiểm dạy học

- Quy trình dạy học bằng bảng kiểm
	3/3

	7
	Dạy học bằng đóng vai 

- Khái niệm

- Ưu – nhược điểm dạy học bằng phương pháp đóng vai

- Điều kiện áp dụng

- Quy trình thực hiện 

- Ví dụ về dạy học bằng phương pháp đóng vai
	3/0

	8
	Dạy học dựa trên vấn đề PBL

- Khái niệm

- Qui trình thực hiện các bước dạy học bằng PBL

- Chu trình và cách thức tổ chức dạy học dựa trên vấn đề

- Tác động tích cực của phương pháp dạy học dựa trên vấn đề 

- Ứng dụng dạy học PBL để giải quyết vấn đề thực tiễn
	1/0

	9
	Lượng giá sinh viên 

- Khái niệm

- Mục đích của lượng giá

- Những lĩnh vực cần lượng giá

- Phẩm chất của công cụ lượng giá

- Các phương pháp lượng giá
	4/2

	10
	Viết kế hoạch bài giảng (4 tiết)

- Khái niệm về viết kế hoạch bài giảng
- Tầm quan trọng của viết kế hoạch bài giảng
- Ba phần chính của kế hoạch bài giảng
- Một số vấn đề cần xác định trước khi viết kế hoạch bài giảng
- Thực hành viết kế hoạch bài giảng
	3/2,5

	11
	Một số kỹ năng hỗ trợ cho Giảng viên

- Kỹ năng khởi động

- Kỹ năng trình bày

- Kỹ năng nói

- Kỹ năng kiểm soát lớp học

- Kỹ năng quan sát

- Kỹ năng lắng nghe

- Kỹ năng đặt câu hỏi

- Kỹ năng phản hồi

- Sử dụng ngôn ngữ cơ thể

- Kỹ năng sử dụng phương tiện dạy học

- Kỹ năng kết thúc bài giảng
	Tự học


13. Phương pháp giảng dạy

Thuyết trình, thảo luận nhóm, bài tập thực hành

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy.

Máy chiếu, Giấy khổ lớn A0, bút dạ, các vật liệu dạy học cho các bài giảng mẫu

15. Đánh giá: tính một điểm kết thúc học phần

Điểm học phần = KT1 x 0.2 + GK x 0,3 + Thi x 0.5
Trong đó:

- Bài kiểm tra 1: Viết mục tiêu học tập

- Bài thi giữa học phần: Viết bảng kiểm dạy học/ Case study/ tình huống đóng vai/ Thảo luận nhóm

- Bài thi kết thúc học phần: Viết 1 kế hoạch bài giảng hoàn chỉnh

16. Tài liệu học tập và tham khảo: 

16.1. Tài liệu học tập 

1. Phương pháp giảng dạy đại học (2012), Nhà xuất bản y học Hà nội

16.2. Tài liệu tham khảo

2. Abatt F.R (1997),Dạy tốt học tốt, Nhà  xuất bản Y học, Hà Nội.
3. Bộ Y tế (2010), Phương pháp sư phạm cơ bản, Tài liệu dành cho các giảng viên các cơ sở đào tạo liên tục về sức khỏe sinh sản, Hà Nội.
4. Bộ Y tế (2010), Phương pháp sư phạm nâng cao, Tài liệu đào tạo giảng viên các cơ sở đào tạo liên tục về sức khỏe sinh sản, Hà Nội.
5. Nghiêm Xuân Đức (1998), Kỹ thuật đánh giá học viên, Nhà  xuất bản Y học, Hà Nội.
6. Nguyễn Công Khanh (2004), Đánh giá và đo lường trong khoa học xã hội, Nhà  xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội.
7. Trần Thị Bích Liễu (2006),Đánh giá chất lượng giáo dục: Nội dung – Phương  pháp - NXB kỹ thuật.
8. Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học và phương pháp dạy học trong Nhà trường, Nhà  xuất bản Đại học sư phạm, Hà Nội.
9. Trường đại học sư phạm Hà Nội (2010), Dạy học dựa trên giải quyết vấn đề, Tài liệu tập huấn, VVOB, Hà Nội.
10. Vụ khoa học và đào tạo, Bộ Y tế (2001),Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế,Nhà  xuất bản Y học, Hà Nội.
17. Lịch học

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Bài 1: Khái niệm về dạy học tích cực
	3/0
	PGS TS Nguyễn Văn Sơn
	

	
	Bài 2: Mục tiêu học tập
	3/3
	BSCKII. Phạm T Quỳnh Hoa
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài 3: Dạy học bằng phương pháp thuyết trình
	3/0
	TS Hạc Văn Vinh
	

	
	Bài 4: Dạy học bằng Thảo luận nhóm
	4/2
	BSCKII. Phạm T Quỳnh Hoa
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài 5: Dạy học bằng Nghiên cứu trường hợp
	2/2,5
	TS Hạc Văn Vinh
	Thuyết trình, TLN

	2
	Bài  6: Dạy học bằng bảng kiểm
	3/3
	TS Hạc Văn Vinh
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài 7: Dạy học bằng đóng vai
	3/0
	PGS TS Trịnh Xuân Tráng
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài 8: Dạy học dựa trên vấn đề PBL
	2/0
	PGS TS Nguyễn Văn Sơn
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài 9: Lượng giá sinh viên
	4/2
	BSCKII. Phạm T Quỳnh Hoa
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài 10: Viết kế hoạch bài giảng
	3/2,5
	PGS TS Trịnh Xuân Tráng
	Thuyết trình, TLN

	
	Bài 11: Một số kỹ năng hỗ trợ cho Giảng viên
	
	
	Tự học

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC

GS. TS Nguyễn Văn Sơn


HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ
1. Mã số học phần: NGNG 204
2. Tên học phần : Tiếng Anh chuyên ngành Y

3. Số ĐVHT : 4(60/0)

4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sĩ chuyên khoa II

5. Giảng viên phụ trách: GV TS. Nguyễn Thị Thanh Hồng

6. Năm học: 2016-2017

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

	STT
	Họ và tên
	Học hàm học vị
	Tham gia giảng

	1
	Nguyễn Thị Thanh Hồng
	Tiến sĩ
	GV cơ hữu

	2
	Triệu Thành Nam
	Thạc sĩ
	GV cơ hữu


8. Mục tiêu học phần: 

8.1. Kiến thức: 

· Trang bị cho học viên vốn từ tiếng Anh chuyên ngành y, dược sử dụng trong đọc và dịch tài liệu chuyên ngành.

· Định hướng cho học viên các chiến lược trong việc học và sử dụng tiếng Anh chuyên ngành y trong hoạt động nghề nghiệp và nghiên cứu.

8.2.Kĩ năng:

· Vận dụng kiến thức tiếng Anh chuyên ngành học được để tham khảo các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh như các bài báo khoa học, các bệnh án, tài liệu bằng tiếng Anh.

8.3.Thái độ:

· Nhận biết được vai trò, tầm quan trọng của kiến thức Tiếng Anh chuyên ngành trong chương trình học và thực hành nghề nghiệp. 

9. Mô tả học phần:

Học phần này giúp sinh viên thực hành các kỹ năng: nói, đọc, viết với số lượng 6 bài liên quan đến việc viết tổng quan tài liệu y học bằng tiếng Anh, cách viết các đoạn tóm tắt của một bài báo, giới thiệu về các thuật ngữ chuyên ngành y, cách làm bệnh án lâm sàng và khai thác bệnh sử, sử dụng tài liệu tham khảo dược lý ... và một bài tập hợp một số bài báo liên quan đến các lĩnh vực nội, ngoại, sản, nhi tai mũi họng, da liễu ... được sưu tầm và cập nhật từ các tạp chí Y học nổi tiếng. Học viên sẽ được làm quen với các thuật ngữ chuyên ngành y, và các tình huống giao tiếp trong khám chữa bệnh, các lỗi thường gặp nhất của các bác sĩ khi nói tiếng Anh 
10. Phân bố thời gian giảng dạy.
4(4/4 + 6)/10

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

- Học viên phải nắm vững kiến thức cơ bản, những cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh.

- Học viên phải đọc giáo trình và các bài bắt buộc trước khi đến lớp theo yêu cầu của giảng viên.

- Học viên phải tham gia dự tối thiểu 80% giờ giảng lý thuyết trên giảng đường.

- Kết thúc học phần, học  viên phải nắm vững được toàn bộ hệ thống kiến thức đã được trình bày trong học phần và áp dụng vào việc nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu về y học.

12. Nội dung học phần
	STT
	TÊN BÀI
	Số tiết

	
	
	

	1
	Unit 1: Reading articles

(Grammar in use medicine)

1.1. Tense

1.2. Passive voice

1.3. Conditionals

1.4. Comparisons

1.5. Reported speech

1.6. Subjunctive

1.7. Prepositions

1.8. Articles
	10

	2
	Unit 2: Scientific Literature

2.1. Writing an article: 

2.1.1. Title

2.1.2. Abstract

2.1.3. Main text

2.1.4.  Introduction

2.1.5. Material and method

2.1.6. Statistic

2.1.7. Results

2.1.8. Discussion

2.1.9. References

2.2. Letter

2.2.1. Submission

2.2.2.  Resubmission
	10

	3
	Unit 3: Some of the Most Frequent Mistakes made by Doctors Speaking in English

3.1. English grammar

3.2. Misnomers and false friends

3.3. Common basic mistakes
	2

	4
	Unit 4: Medical Terminology

4.1. Introduction

4.2. Plural rules

4.3. Roots for skeletal system

4.4. Roots for blood and immune system

4.5. Roots for respiratory system

4.6. Roots for cardiovascular system

4.7. Roots for nervous system

4.8. Roots for digestive system

4.9. Roots for genito-urinary system

4.10. Roots for reproductive system

4.11. Prefixes, Suffixes for pain, disease
	15

	5
	Unit 5: The Clinical History

5.1. Communication skills

5.2. The chart

5.3. Taking a clinical history

5.4. Patient examination

5.5. Special examinations and Laboratory findings

5.6. Case history
	18

	6
	Unit 6: Using pharmacological references
	5


13. Phương pháp giảng dạy
 - Thuyết trình, phát vấn, thảo luận cá nhân/cặp/nhóm, đóng vai.

14.Vật liệu giảng dạy
 - Phấn, bảng hoặc projector (power point), tài liệu phát tay, tranh ảnh minh họa.

15. Đánh giá

Điểm học phần = KT1 x 0,1+ KT2 x 0,1+ GK x 0.3 + Thi x 0.5

- Bài thi kết thúc học phần: Tự luận

16. Tài liệu học tập, tham khảo:

Tài liệu học tập:

R. Ribes & P.R.Ros . Medical English. 3(2006). Springer Press.

Tài liệu tham khảo:


1. English in medicine. (For Medical Specialists) (2005). University of Medicine and Pharmmacy- Ho Chi Minh city.

2. Eric H. Glendinning & Beverly A.S. Holmstrom. English in Medicine: A course in communication skills.
Cambridge University Press.

3. Eric H. Glendinning& Ron Howard (2007) Professional English in Use –Medicine . Cambridge University Press.

4. Gretchen Bloom. The Language of Medicine in English. (1982) Regents Publishing Company, Inc.

5. Melodie Hull. (2013). Medical language terminology in context. F.A. Davis Company

6. Myrna Lafleur Brooks.(2005). Exploring Medical Language . Elsevier Mosby
7. 17. Lịch học
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số  tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Unit 1: Reading articles

(Grammar in use medicine)

1.1. Tense

1.2. Passive voice

1.3. Conditionals

1.4. Comparisons
	6


	Nguyễn Thị Thanh Hồng
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	2
	Unit 1: Reading articles

(Grammar in use medicine)

1.5. Reported speech

1.6. Subjunctive

1.7. Prepositions

1.8. Articles
	4
	Nguyễn Thị Thanh Hồng
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	
	Unit 2: Scientific Literature

2.3. Writing an article: 

2.3.1. Title

2.3.2. Abstract
	2
	Nguyễn Thị Thanh Hồng
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	3
	Unit 2: Scientific Literature

Writing an article: 

2.3.3. Main text

2.3.4.  Introduction

2.3.5. Material and method

2.3.6. Statistic

2.3.7. Results

2.3.8. Discussion

2.3.9. References
	6
	Nguyễn Thị Thanh Hồng
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	4


	Unit 2: Scientific Literature

Writing an article: 

2.4. Letter

2.5. Submission

2.6.  Resubmission

Unit 3: Some of the Most Frequent Mistakes made by Doctors Speaking in English

3.1. English grammar

3.2. Misnomers and false friends

3.3. Common basic mistakes
	3

3
	Nguyễn Thị Thanh Hồng
	Thuyết trình &

Thảo luận nhóm

	5
	Unit 4: Medical Terminology

4.1. Introduction

4.2. Plural rules

4.3. Roots for skeletal system

4.4. Roots for blood and immune system

4.5. Roots for respiratory system

4.6. Roots for respiratory system
	6


	Nguyễn Thị Thanh Hồng
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	6
	Unit 4: Medical Terminology

4.7. Roots for cardiovascular system

4.8. Roots for nervous system

4.9. Roots for digestive system

4.10. Roots for genito-urinary system
	6
	Nguyễn Thị Thanh Hồng
	

	7
	Unit 4: Medical Terminology

4.11. Roots for reproductive system

4.12. Prefixes, Suffixes for pain, disease
	3
	Triệu Thành Nam
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	
	Unit 5: The clinical history

5.1. Communication skills
	3
	Triệu Thành Nam
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	8
	Unit 5: The clinical history

5.2. The chart

5.3. Taking a clinical history

5.4. Patient examination

5.5. Investigation
	6
	Triệu Thành Nam
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	9
	Unit 5: The clinical history

5.6. Making diagnosis

5.7. Special examinations and Laboratory findings

5.8.  Treatment

5.9.  Case history
	6
	Triệu Thành Nam
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	10
	Unit 6: Using pharmacological references
	5
	Triệu Thành Nam
	Thuyết trình & Thảo luận nhóm

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC

GS. TS Nguyễn Văn Sơn


B. Các môn cơ sở và hỗ trợ

HỌC PHẦN PHÔI THAI HỌC
1. Mã số học phần: PHOI 213
2. Tên học phần: Phôi thai học /Embryology


3. Số ĐVHT: 03 (LT/TH: 3/0)




4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sĩ chuyên khoa II Nhi

5. Năm học: 2016-2017




6. Giảng viên phụ trách: Tiến sĩ Bùi Thanh Thuỷ


7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

	STT
	Họ và tên
	Học hàm học vị
	Tham gia giảng

	1
	Bùi Thanh Thuỷ  
	Tiến sĩ
	GV cơ hữu

	2
	Phạm Minh Huệ   
	Thạc sĩ
	GV cơ hữu

	3
	Nguyễn Thị Hiệp Tuyết   
	Thạc sĩ
	GV cơ hữu


8. Mục tiêu học phần: 
Sau khi học xong học phần này học viên có khả năng:

8.1. Kiến thức: 

1. Mô tả được sự hình thành, phát triển bình thường của các cơ quan trong cơ thể người. 

2. Giải thích được quá trình hình thành một số dị tật bẩm sinh thường gặp ở các cơ quan trong cơ thể người.

3. Vận dụng được kiến thức phôi thai học trong việc tư vấn, phân tích chẩn đoán và xử trí trên lâm sàng. 

8.2. Thái độ:
Nhận thức được ý nghĩa của môn học trong quá trình học tập và thực hành nghề nghiệp. 
9. Mô tả học phần: 

Phôi thai họcnhằm cung cấp những kiến thức về sự phát sinh, phát triển bình thường của các cơ quan trong cơ thể người, các nguyên nhân, cơ chế gây ra các phát triển bất thường. 

10. Phân bố thời gian: (2(4,4,6)/5

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
Trong quá trình học sẽ có 02 bài kiểm tra thường xuyên với hình thức chuyên đề, khi kết thúc chương trình lý thuyết thi viết tự luận với thời gian 90 phút.

12. Nội dung học phần: 
	Nội dung
	Số tiết

	Bài 1: Phân chia các thời kỳ phát triển của phôi thai và biến đổi hình dáng bên ngoài của phôi thai người. 

1. Phân chia các thời kỳ phát triển trong bụng mẹ.

2. Xác định tuổi của phôi thai

3. Những biến đổi hình dáng bên ngoài và sự lớn lên của phôi thai
	01

	Bài 2: Quái thai học đại cương.

1. Phát triển bất thư​ờng

1.1. Phân biệt phát triển bất th​ường với phát triển bình th​ường

1.2. Dị tật bẩm sinh, quái thai, u phôi và u quái

1.3. Hậu quả phát triển bất th​ường

2. Căn nguyên phát triển bất thư​ờng

2.1. Yếu tố di truyền: gồm những đột biến nhiễm sắc thể và đột biến gen

2.2. Yếu tố môi tr​ường

2.3. Yếu tố thời gian

3. Cơ chế phát sinh dị tật bẩm sinh và quái thai

4. Chẩn đoán phát triển bất thư​ờng  

5. Vài nét về điều trị các bệnh, tật bẩm sinh và di truyền
	05

	Bài 3: Sơ lược về phôi thai học phân tử.

1. Các quá trình tạo noãn và thụ tinh

2. Các quá trình phân chia trứng thụ tinh và tạo phôi nang

3. Giai đoạn phôi vị và giai đoạn phôi thần kinh
	02

	Bài 4: Phôi thai học hệ tim mạch.

1.Sự phát triển của tim

1.1. Sự tạo ra ống tim nguyên thủy

1.2. Sự phát triển và thay đổi hình dạng của ống tim nguyên thủy

1.3. Một số dị tật bẩm sinh tim
2. Sự phát triển của hệ động mạch

2.1. Nguyên tắc hình thành hệ động mạch

2.2. Sự hình thành những động mạch gần tim

2.3. Những phát triển bất thường

3. Sự phát triển của hệ tĩnh mạch

3.1. Hệ tĩnh mạch nguyên phát

3.2. Sự tiến triển của tĩnh mạch noãn hoàng, tĩnh mạch rốn và sự tạo ra tĩnh mạch cửa của gan.

3.3. Tiến triển của tĩnh mạch dưới chính và sự tạo ra tĩnh mạch chủ dưới

3.4. Tiến triển của tĩnh mạch chính trước và sự tạo ra tĩnh mạch chủ trên

3.5. Tiến triển của tĩnh mạch trên chính và sự tạo ra các tĩnh mạch đơn, bán đơn.

3.6. Những dị tật của tĩnh mạch lớn

4. Những biến đổi tuần hoàn sau khi trẻ ra đời

4.1. Tuần hoàn phôi thai

4.2. Biến đổi tuần hoàn sau khi trẻ ra đời
	08

	Bài 5: Phôi thai học: sụn, xương, khớp.

1. Đại c​ương

2. Phát triển của x​ương sọ và các dị tật.

3. Phát triển của cột sống, các xư​ơng s​ườn và các dị tật

4. Phát triển của các x​ương đai chi, tứ chi và các dị tật

5. Phát triển của khớp và các dị tật
	06

	Bài 6: Sự ngăn khoang cơ thể và sự tạo ra các mạc treo.

1. Sự tạo ra khoang cơ thể

2. Sự tạo ra cơ hoành và sự ngăn khoang cơ thể

3. Khoang màng bụng và sự tạo ra các mạc treo

4. Sự phát triển bất th​ường
	02

	Bài 7: Phôi thai học hệ thần kinh.

1. Đại c​ương tạo mô thần kinh ở ngư​ời

2. Những phát triển bất th​ường

2.1. Dị tật bẩm sinh tủy sống

2.2. Dị tật bẩm sinh ở não 
	08

	Bài 8: Vùng mang, sự tạo ra mặt, mũi, miệng, các cơ quan quanh và trong miệng.

1. Sự phát sinh vùng mang

2. Những cơ quan phát sinh từ vùng mang và những dị tật bẩm sinh

3. Sự tạo ra mặt, mũi, miệng và các dị tật bẩm sinh
	02

	Bài 9: Phôi thai học hệ hô hấp - Phôi thai học hệ tiêu hóa

1. Phôi thai học hệ hô hấp

1.1. Nguồn gốc của đường hô hấp từ thanh quản trở xuống.

1.2.  Sự phát triển phôi thai - sinh lý của phổi

1.3.  Những phát triển bất thường của phổi

2. Phôi thai học hệ tiêu hóa

2.1. Sự hình thành, phát triển của ðoạn sau ruột trýớc

2.1.1. Thực quản

2.1.2. Dạ dày

2.1.3. Gan, tụy, tá tràng 

2.2. Sự hình thành, phát triển của ruột giữa

2.3. Sự hình thành, phát triển của ruột sau
	06

	Bài 10: Phôi thai học hệ tiết niệu - sinh dục.

1. Phôi thai học hệ tiết niệu

1.1. Phát triển của thận và niệu quản.

1.1.1.Tiền thận

1.1.2. Trung thận

1.1.3. Hậu thận

1.2. Sự phát triển của bàng quang, niệu đạo và các tuyến phụ thuộc niệu đạo

1.3. Phát triển bất thường thường gặp

1.3.1. Dị tật bẩm sinh ở thận

1.3.2. Dị tật bẩm sinh bàng quang

2. Phôi thai học hệ sinh dục

2.1.Các cơ quan sinh dục trung tính.

2.2.Phát triển của cơ quan sinh dục nam

2.2.1. Phát triển của tinh hoàn

2.2.2. Phát triển của đường sinh dục nam

2.2.3. Phát triển của cơ quan sinh dục ngoài

2.2.4. Các dị tật bẩm sinh thường gặp

2.3. Phát triển của cơ quan sinh dục nữ

2.3.1. Phát triển của tinh hoàn

2.3.2. Phát triển của đường sinh dục nam

2.3.3. Phát triển của cơ quan sinh dục ngoài

2.3.4. Các dị tật bẩm sinh thường gặp

	05


13. Phương pháp giảng dạy: 
- Thuyết trình 

- Thảo luận 

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: Phấn, bảng, projector, video.
15. Đánh giá: 
     - 02 bài kiểm tra thường xuyên viết dạng chuyên đề. 

     - 01 bài thi LT kết thúc học phần.

     - Điểm học phần = KTTX1 x 0,2 + KTTX2 x 0,3 + KTHP x 0,5

16. Tài liệu học tập và tham khảo

16.1. Tài liệu học tập: 
1) Đỗ Kính (1998), Phôi thai học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

2) Trịnh Bình (2003), Phôi thai học  - Những sự kiện chủ yếu và liên hệ lâm sàng, Tập 1, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

16.2. Tài liệu tham khảo:

3) Đỗ Kính (2007), Phôi thai người, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

4) Nguyễn Trí Dũng (2005) Phôi thai học người, quyển 2, NXB Y học.

5) Schoenwolf GC, Bleyl SB, Brauer PR, Francis-West PH (2008), Larsen’s Human Embryology, 4e, Churchill Livingstone.

17. Lịch học: 
	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	- Thảo luận: Phân chia các thời kỳ phát triển của phôi thai và biến đổi hình dáng bên ngoài của phôi thai người. 

- Quái thai học đại cương. Sơ lược về phôi thai học phân tử. 
	09
	TS Thuỷ

Ths Huệ

Ths Tuyết
	Thuyết trình + thảo luận

	2
	 - Thảo luận: Phôi thai học hệ tim mạch.

 - Sự ngăn khoang cơ thể và sự tạo ra các mạc treo. 
	09
	TS Thuỷ

Ths Huệ

Ths Tuyết
	Thuyết trình + thảo luận

	3
	- Thảo luận: Phôi thai học hệ thần kinh. 

- Vùng mang, sự tạo ra mặt, mũi, miệng, các cơ quan quanh và trong miệng.
	09
	TS Thuỷ

Ths Huệ

Ths Tuyết
	Thuyết trình + thảo luận

	4
	- Thảo luận: Phôi thai học hệ tiêu hóa. 

- Phôi thai học: sụn, xương, khớp.
	09
	TS Thuỷ

Ths Huệ

Ths Tuyết
	Thuyết trình + thảo luận

	5
	- Thảo luận: Phôi thai học hệ tiết niệu - sinh dục. 

- Phôi thai học hệ hô hấp. 
	09
	TS Thuỷ

Ths Huệ

Ths Tuyết
	Thuyết trình + thảo luận

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC

GS. TS Nguyễn Văn Sơn


HỌC PHẦN TRUYỀN NHIỄM

1. Mã số  học phần:  TRNH 213

2. Tên học phần :Truyền nhiễm
3. Số tín chỉ :03 (LT/TH: 01/02)



4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sỹ chuyên khoa II Nhi khoa

5. Năm học : 2015-2016

6. Giảng viên phụ trách :BSCKII. Dương Văn Thanh
7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

	STT
	Họ và tên
	Học vị
	Tham gia giảng

	1
	Dương Văn Thanh
	BSCKII
	Cán bộ cơ hữu

	2
	Lê Thị Lựu
	ThS
	Cán bộ cơ hữu

	3
	Lương Thị Quỳnh Nga
	ThS
	Cán bộ cơ hữu

	4
	Hoàng Thị Thư
	BSCKII
	Cán bộ thỉnh giảng

	5
	Nguyễn Thị Mai Huyên
	ThS
	Cán bộ thỉnh giảng


8. Mục tiêu học phần:


Sau khi học xong học phần này học viên có khả năng

8.1. Kiến thức:


+ Phân tích được một số yếu tố dịch tễ,  các biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng để chẩn đoán một số bệnh truyền nhiễm thường gặp trong nhi khoa


+ Áp dụng được các phương pháp điều trị và phòng bệnh một số bệnh truyền nhiễm  thường gặp trong nhi khoa

8.2. Kỹ năng:


+ Ra được chỉ định xét nghiệm và y lệnh điều trị một số bệnh truyền nhiễm thường gặp trong nhi khoa.

+ Tư vấn được cách phòng bệnh truyền nhiễm trong nhi khoa.
8.3. Thái độ:
Đảm bảo an toàn, tôn trọng người bệnh, giữ gìn, bí mật, hỗ trợ (đặc biệt ở một số bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm hiểm nghèo). Nhận thức được tầm quan trọng của bệnh truyền nhiễm trong nhi khoa hiện nay.
9. Mô tả học phần: Học phần cung cấp cho học viên sau đại học những kiến thức cơ bản và cập nhật về chẩn đoán, điều trị và dự phòng một số bệnh truyền nhiễm thường gặp trong nhi khoa (đặc biệt những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị).
10. Phân bổ thời gian (học phần này sẽ được giảng dạy trong 3 tuần)
- Học phần có 2 tín chỉ lý thuyết, được bố trí giảng trong 4 tuần như sau: 2(8-8-12)/3 tuần.

- Học phần có 1 tín chỉ thực hành được giảng trong 3 tuần.

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần


11.1. Điều kiện:Học viên đã hoàn thành tín chỉ Truyền nhiễm.


11.2. Yêu cầu: Học viên phải hoàn thành 4 bệnh án, hoàn thành 3 buổi trực, ra được 10 y lệnh điều trị, tư vấn được cách phòng bệnh truyền nhiễm thường gặp trong nhi khoa .

12. Nội dung học phần


12.1. Lý thuyết:  
15 tiết

	Nội dung
	Số tiết

	BỆNH LÂY QUA ĐƯỜNG HÔ HẤP

Bài 1. Bệnh sởi

1. Đại cương (tự đọc)

2. Chẩn đoán

3. Điều trị 

4. Phòng bệnh

Bài 2: Bệnh quai bị

1. Đại cương (tự đọc)

2. Chẩn đoán

3. Điều trị 

4. Phòng bệnh

Bài 3: Bệnh Thủy đậu

1. Đại cương (tự đọc)

2. Chẩn đoán

3. Điều trị 

4. Phòng bệnh

Bài 4: Bệnh nhiễm khuẩn do não mô cầu

1. Đại cương (tự đọc)

2. Chẩn đoán

3. Điều trị 

4. Phòng bệnh

BỆNH LÂY QUA ĐƯỜNG TIÊU HÓA

Bài 1:  Bệnh tay chân miệng

1. Đại cương (tự đọc)

2. Chẩn đoán

3. Điều trị 

4. Phòng bệnh

Bài 2: Bệnh viêm gan do virus

1. Đại cương (tự đọc)

2. Chẩn đoán

3. Điều trị 

4. Phòng bệnh

Bài 3: Bệnh lỵ trực trùng

1. Đại cương (tự đọc)

2. Chẩn đoán

3. Điều trị 

4. Phòng bệnh

BỆNH LÂY QUA ĐƯỜNG MÁU, DA NIÊM MẠC

Bài1: Bệnh sốt xuất huyết

1. Đại cương (tự đọc)

2. Chẩn đoán

3. Điều trị 

4. Phòng bệnh

Bài 2: Bệnh dại

1. Đại cương (tự đọc)

2. Chẩn đoán

3. Xử trí sau khi bị súc vật cắn

4. Phòng bệnh

Bài 3:Bệnh viêm não Nhật bản B

1. Đại cương (tự đọc)

2. Chẩn đoán

3. Điều trị 

4. Phòng bệnh

Bài 4:Bệnh nhiễm HIV/AIDS ở trẻ em.

1. Đại cương (tự đọc)

2. Chẩn đoán

3. Điều trị 

4. Phòng bệnh
	1

1

1

2

2

1

1

2

1

2

1




12.2. Thực hành: 30 tiết
	Nội dung giảng
	Số tiết

	 Thảo luận ca bệnh sốt
	2

	Thảo luận ca bệnh vàng da
	2

	Thảo luận ca bệnh phát ban
	2

	Thảo luận ca bệnh viêm màng não
	2

	Thảo luận ca bệnh sốt xuất huyết
	2

	Thảo luận ca bệnh tay chân miệng
	2

	Thảo luận ca bệnh sởi, thủy đậu
	2

	Thảo luận ca bệnh tiêu chảy
	2

	Thảo luận ca bệnh lỵ
	2

	Đi buồng phát hiện các biểu hiện lâm sàng ở bệnh nhân nhi khoa
	10

	Thảo luận về vấn đề tiêm chủng cho trẻ em.
	2

	Tổng số tiết
	30


13. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, giảng dạy bên giường bệnh, nghiên cứu ca bệnh, thảo luận nhóm.

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: Tài liệu phát tay, máy chiếu Projector, cases study, bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm

15. Đánh giá:

Học phần có 2 bài kiểm tra

-Bài kiểm tra số 1 vào thứ 5 tuần 2. Hình thức kiểm tra: tự luận hoặc trắc nghiệm Trọng số: 0,2

-Bài kiểm tra giữa học phần  vào thứ 5 tuần 3. Hình thức kiểm tra: tự luận hoặc trắc nghiệm. Trọng số 0,3

-Bài thi kết thúc học phần thời gian làm bài 60 phút theo lịch của phòng đào tạo. Hình thức tự luận. Trọng số: 0,5

16. Tài liệu học tập và tham khảo:

16.1. Tài liệu học tập: Bộ môn Truyền nhiễm, Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên “Bài giảng nhiễm dành cho BSCKII Nhi khoa” năm 2016, lưu hành nội bộ

16.2.Tài liệu tham khảo:

1. Học viện Quân Y (2008), Bệnh học Truyền nhiễm và Nhiệt đới, Nhà xuất bản Y học , Hà Nội 2008

2.Nguyễn Văn Kính (2011), Bài giảng Bệnh Truyền nhiễm, NXB Y học, Hà Nội -2011
3. Bách khoa thư bệnh học tập 1, 2 (2005), Trung tâm biên soạn Từ điển Quốc gia Việt Nam, Hà Nội 2005.

17. Lịch học:

17.1. Lý thuyết: 15 tiết

	Tuần

thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Bài : Bệnh sởi

1. Đại cương (tự đọc)

2. Chẩn đoán

3. Điều trị 

4. Phòng bệnh
	1
	BS.Lựu
	Thuyết trình

Thảo luận

	
	Bài : Bệnh quai bị

1. Đại cương (tự đọc)

2. Chẩn đoán

3. Điều trị 

4. Phòng bệnh
	1
	BS.Lựu
	Thuyết trình

Thảo luận

	
	Bài : Bệnh nhiễm khuẩn do não mô cầu

1. Đại cương (tự đọc)

2. Chẩn đoán

3. Điều trị 

4. Phòng bệnh
	2
	BS.Lựu
	Thuyết trình

Thảo luận

	
	Bài : Bệnh Thủy đậu

1. Đại cương (tự đọc)

2. Chẩn đoán

3. Điều trị 

4. Phòng bệnh
	1
	BS. Lựu
	Thuyết trình

Thảo luận

	2
	Bài :  Bệnh tay chân miệng

1. Đại cương (tự đọc)

2. Chẩn đoán

3. Điều trị 

4. Phòng bệnh
	2
	BS.Thanh
	Thuyết trình

Thảo luận

	
	Bài : Bệnh viêm gan do virus

1. Đại cương (tự đọc)

2. Chẩn đoán

3. Điều trị 

4. Phòng bệnh
	1
	BS.Thanh
	Thuyết trình

Thảo luận

	
	Bài: Bệnh lỵ trực trùng

1. Đại cương (tự đọc)

2. Chẩn đoán

3. Điều trị 

4. Phòng bệnh
	1
	BS.Thanh
	Thuyết trình

Thảo luận

	
	Bài : Bệnh dại

1. Đại cương (tự đọc)

2. Chẩn đoán

3. Xử trí sau khi bị súc vật cắn

4. Phòng bệnh
	1
	BS.Thanh
	Thuyết trình

Thảo luận

	3
	Bài: Bệnh sốt xuất huyết

1. Đại cương (tự đọc)

2. Chẩn đoán

3. Điều trị 

4. Phòng bệnh

	2
	BS.Lựu
	Thuyết trình

Thảo luận

	
	Bài :Bệnh viêm não Nhật bản B

1. Đại cương (tự đọc)

2. Chẩn đoán

3. Điều trị 

4. Phòng bệnh
	2
	BS.Thanh
	Thuyết trình

Thảo luận

	
	Bài: Bệnh nhiễm HIV/AIDS ở trẻ em.

1. Đại cương (tự đọc)

2. Chẩn đoán

3. Điều trị 

       4 . Phòng bệnh
	1
	BS.Thanh
	Thuyết trình

Thảo luận


17.1. Thực hành:

	Tuần

thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1


	Thảo luận ca bệnh sốt
	2
	BS.Thanh

BS.Thư

BS.Lựu

BS.Nga
	-Thảo luận nhóm

-Giảng trên bệnh nhân 

	
	Thảo luận ca bệnh viêm màng não
	2
	BS.Thanh

BS.Thư

BS.Lựu

BS.Nga
	-Thảo luận nhóm

-Giảng trên bệnh nhân 

	
	Thảo luận ca bệnh vàng da
	2
	BS.Thanh

BS.Thư

BS.Lựu

BS.Nga
	-Thảo luận nhóm

-Giảng trên bệnh nhân 

	
	Đi buồng
	4
	BS.Thanh

BS.Thư

BS.Lựu

BS.Nga
	-Thảo luận nhóm

-Giảng trên bệnh nhân 

	
	Thảo luận ca bệnh viêm màng não
	2
	BS.Thanh

BS.Thư

BS.Lựu

BS.Nga
	-Thảo luận nhóm

-Giảng trên bệnh nhân 

	2
	Thảo luận ca bệnh lỵ
	2
	BS.Thanh

BS.Thư

BS.Lựu
	-Thảo luận nhóm

-Giảng trên bệnh nhân 

	
	.Thảo luận ca bệnh sởi, thủy đậu
	2
	BS.Thanh

BS.Thư

BS.Lựu

BS. Nga
	-Thảo luận nhóm

-Giảng trên bệnh nhân 

	
	Đi buồng
	4
	BS.Thanh

BS.Thư

BS.Lựu

BS. Nga
	-Thảo luận nhóm

-Giảng trên bệnh nhân 

	3
	Thảo luận về vấn đề tiêm chủng cho trẻ em.
	2
	BS.Thanh

BS.Thư

BS.Lựu

BS. Nga
	-Thảo luận nhóm

-Giảng trên bệnh nhân 

	
	Thảo luận ca bện tay chân miệng
	2
	BS.Thanh

BS.Thư

BS.Lựu

BS. Nga
	-Thảo luận nhóm

-Giảng trên bệnh nhân 

	
	Thảo luận ca bệnh tiêu chảy
	2
	BS.Thanh

BS.Thư

BS.Lựu

BS. Nga
	-Thảo luận nhóm

-Giảng trên bệnh nhân 

	
	Thảo luận ca bệnh sốt xuất huyết
	2
	BS.Thanh

BS.Thư

BS.Lựu

BS. Nga
	-Thảo luận nhóm

-Giảng trên bệnh nhân 

	
	Đi buồng
	2
	BS.Thanh

BS.Thư

BS.Lựu

BS. Nga
	-Thảo luận nhóm

-Giảng trên bệnh nhân 

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC

GS. TS Nguyễn Văn Sơn


HỌC PHẦN DƯỢC LÂM SÀNG
1. Mã số học phần: DUOC 213

2. Tên học phần: Dược lâm sàng
3. Số ĐVHT: 3 ĐVHT (LT/TH: 2/1)

4. Chuyên ngành đào tạo: CKII Nhi Khoa
5. Năm học: 2016-2017
6. Giảng viên phụ trách: PGS.TS Trần Văn Tuấn

7. Cán bộ tham gia giảng dạy

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Tham gia giảng dạy

	1 
	Trần Văn Tuấn
	Phó giáo sư, Tiến sĩ
	Cơ hữu

	2 
	Hoàng Thị Cúc
	Chuyên khoa cấp II
	Cơ hữu

	3 
	Bành Đức Lâm
	Chuyên khoa cấp II
	Thỉnh giảng


8. Mục tiêu của học phần

      Sau khi học xong học phần này học viên có khả năng

8.1. Kiến thức

- Vận dụng được những nguyên tắc cơ bản trong thực hành sử dụng thuốc an toàn, hợp lý của các nhóm thuốc thông dụng.

- Phân tích được các tương tác thuốc trong điều trị và phòng ngừa các phản ứng có hại do thuốc gây ra.

8.2. Kỹ năng

- Áp dụng được cách tính các thông số dược động học trên từng bệnh  nhân cụ thể.

- Hiệu chỉnh được liều lượng thuốc hợp lý trên những bệnh nhân có suy giảm chức năng gan, thận.

8.3. Thái độ 

- Xác định được tầm quan trọng của việc hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả trong điều trị cũng như các biện pháp giáo dục cộng đồng nhằm tránh lạm dụng thuốc.

- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh. Đoàn kết, tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp. Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn.

9. Mô tả học phần


Học phần Dược lâm sàng sẽ cung cấp cho bác sỹ những kiến thức, kỹ năng cơ bản về môn Dược lâm sàng. Chương trình lý thuyết bao gồm nội dung và cách tiếp cận với mục tiêu sử dụng thuốc an toàn, hợp lý; các thông số dược động học cơ bản; tương tác thuốc; hiệu chỉnh liều ở bệnh nhân suy giảm chức năng gan thận, các phản ứng bất lợi của thuốc và cung cấp các thông tin về thuốc và cách sử dụng thuốc trên các đối tượng đặc biệt.

Trong thực hành học viên được hướng dẫn cách tính các thông số dược động học cơ bản như sinh khả dụng, thời gian bán thải, thể tích phân bố, hiệu chỉnh liều ở các đối tượng suy giảm chức năng gan-thận. Bình bệnh án và phân tích những ca lâm sàng cụ thể liên quan đến sử dụng thuốc như: mục đích, liều lượng, thời gian dùng thuốc, tương tác thuốc trong điều trị và cách khắc phục.

10. Phân bố thời gian giảng dạy: 3 (6-6-9)/5

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần: không

12. Nội dung học phần
12.1. Phần lý thuyết

	STT
	Nội dung
	Số tiết

	1
	Bài 1: Bài mở đầu

1.1. Khái niệm về dược lâm sàng
1.2. Mục tiêu của môn  học Dược lâm sàng

1.3. Tiêu chuẩn để lựa chọn thuốc an toàn-hợp lý

1.4. Các bước cần thực hiện để lựa chọn được thuốc an toàn-hợp lý
	1

	2
	Bài 2: Các thông số dược động học cơ bản

2.1. Giai đoạn hấp thu

2.2. Thể tích phân bố 

2.3. Độ thanh thải của thuốc 

2.4. Thời gian bán thải 
	4

	3
	Bài 3: Sự biến đổi các thông số dược động học liên quan đến thay đổi chức năng gan-thận

3.1. Suy giảm chức năng gan

3.2. Suy giảm chức năng thận

3.3. Hiệu chỉnh liều khi suy giảm chức năng gan-thận
	3

	4
	Bài 4: Tương tác thuốc

4.1. Tương tác thuốc-thuốc

4.2. Tương tác thuốc- thức ăn - đồ uống

4.3. Hướng dẫn thời gian uống thuốc hợp lý
	3

	5
	Bài 5: Phản ứng bất lợi của thuốc (ADR)

5.1. Định nghĩa, phân loại phản ứng bất lợi của thuốc

5.2. Nguyên nhân gây ADR

5.3. Các yếu tố liên quan đến sự phát sinh ADR

5.4. Các biện pháp hạn chế ADR

5.5. Cách xử trí khi nghi ngờ phát hiện ADR

5.6. Báo cáo ADR
	3

	6
	Bài 6: Sử dụng thuốc trong điều trị cho trẻ em

6.1. Đặc điểm dược động học ở trẻ em

6.2. Những khác biệt về đáp ứng với thuốc ở trẻ em

6.3. Một số điểm cần lưu ý khi dùng thuốc ở trẻ em
	2

	7
	Bài 7: Sử dụng thuốc cho người cao tuổi

7.1. Đặc điểm sinh lý và bệnh lý liên quan đến sử dụng thuốc ở người cao tuổi

7.2. Đặc điểm dược động học ở người cao tuổi

7.3. Những thay đổi về đáp ứng với thuốc ở người cao tuổi

7.4. Những điểm cần lưu ý khi sử dụng thuốc ở người cao tuổi
	2

	8
	Bài 8: Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và thời kỳ cho con bú

8.1. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai

8.2. Sử dụng thuốc cho phụ nữ thời kỳ cho con bú
	2

	9
	Bài 9: Nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh

9.1. Nguyên tắc sử dụng kháng sinh trong điều trị
9.2. Nguyên tắc sử dụng KS dự phòng nhiễm khuẩn trong phẫu thuật
	4

	10
	Bài 10:Nguyên tắc sử dụng thuốc giảm đau

10.1. Một số đặc tính dược lý của thuốc giảm đau

10.2. Nguyên tắc sử dụng thuốc giảm đau
	3

	11
	Bài 11: Nguyên tắc sử dụng thuốc glucocorticoid

11.1. Tác dụng của Glucocorticoid đối với cơ thể

11.2. Tác dụng phụ và cách khắc phục

11.3. Chỉ định và lựa chọn thuốc

11.4. Sử dụng glucocorticoid bôi ngoài
	3

	
	Tổng 
	30


12.2. Phần thực hành

	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1. 
	Bài 1: Tính các thông số dược động học của thuốc
	2,5

	2. 
	Bài 2: Hiệu chỉnh liều thuốc trên các bệnh nhân suy giảm chức năng gan thận
	2,5

	3. 
	Bài 3: Phân tích các cặp tương tác thuốc và tương tác trong đơn
	2,5

	4. 
	Bài 4: Phân tích ca lâm sàng. Hướng dẫn thời gian dùng thuốc
	2,5

	5. 
	Bài 5: Lựa chọn kháng sinh, Giảm đau, Corticoid áp dụng trong điều trị
	2,5

	6. 
	Bài 6: Seminar + Ứng dụng phần mềm tra cứu thông tin thuốc
	2,5

	7. 
	Tổng
	15


13. Phương pháp giảng: Thuyết trình, thảo luận nhóm, case study
14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: Tập bài giảng, Projector, phấn, bảng, ca lâm sàng.

15. Đánh giá: 

Điểm học phần = KTTX1 x 0,2 + KTGK x 0,3 + Thi x 0,5
Trong đó:

       - Kiểm tra thường xuyên: test trắc nghiệm

       - Kiểm tra giữa kỳ: tình huống lâm sàng

       - Thi kết thúc học phần: tự luận

16. Tài liệu học tập, tham khảo

16.1. Tài liệu học tập

1. Bộ môn Dược lâm sàng (2015), Bài giảng Dược lâm sàng -Trường ĐHYDTN.
2. Bộ Y tế (2006), Dược lâm sàng. NXB Y học

16.2. Tài liệu tham khảo

1. Bộ môn Dược lâm sàng, Đại học Dược Hà Nội (2000), Dược lâm sàng đại cương. NXB Y học

2. Bộ Y tế (2007), Dược thư quốc gia Việt Nam. NXB Y học
17. Lịch học 

 Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Bài 1: Bài mở đầu
	1
	Ts Tuấn
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	
	Bài 2: Các thông số dược động học cơ bản
	4
	DS Cúc
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	2


	Bài 3: Sự biến đổi các thông số dược động học liên quan đến thay đổi chức năng gan thận     
	3
	Ts Tuấn
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	
	Bài 4: Tương tác thuốc
	3
	Ts Tuấn
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	3
	Bài 5: Phản ứng bất lợi của thuốc (ADR)
	3
	Ts Tuấn
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	
	Bài 6: Sử dụng thuốc trong điều trị cho trẻ em
	2
	Ts Tuấn
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	
	Bài 7: Sử dụng thuốc cho người cao tuổi
	2
	Ts Tuấn
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	4
	Bài 8: Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và thời kỳ cho con bú
	2
	Ts Tuấn
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	
	Bài 9: Nguyên tắc sử dụng thuốc 

kháng sinh
	4
	Ts Tuấn
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	5
	Bài 10: Nguyên tắc sử dụng thuốc

giảm đau
	3
	DS Cúc
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	
	Bài 11: Nguyên tắc sử dụng thuốc 

glucocorticoid
	3
	DS Cúc
	Nghe, ghi, thảo luận, trả lời

	Tổng số giờ giảng
	30
	
	


Thực hành

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	2
	Tính các thông số dược động học của thuốc
	2,5
	Ts Tuấn
	Thảo luận, trả lời

	
	Hiệu chỉnh liều thuốc trên các bệnh nhân có thay đổi chức năng gan thận     
	2,5
	DS Cúc
	Thảo luận, trả lời

	3
	Phân tích các cặp tương tác thuốc và tương tác thuốc trong đơn
	2,5
	Ts Tuấn
	Thảo luận, trả lời

	
	Phân tích ca lâm sàng. Hướng dẫn thời gian dùng thuốc
	2,5
	DS Lâm
	Thảo luận, trả lời

	4
	Lựa chọn thuốc  kháng sinh, giảm đau, corticoid áp dụng trong điều trị
	2,5
	DS Lâm
	Thảo luận, trả lời

	
	Seminar +Ứng dụng phần mềm tra cứu thông tin thuốc
	2,5
	Ts Tuấn
	Thảo luận, trả lời

	Tổng số giờ giảng
	15
	
	

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC

GS. TS Nguyễn Văn Sơn


HỌC PHẦN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
1. Mã số học phần: CĐHA 213
2. Tên học phần:  Chẩn đoán hình ảnh /Radiology
3. Số ĐVHT: 3(2/1)

4. Đối tượng đào tạo: BSCK II Nhi

5. Năm học: 2016- 2017

6. Giảng viên phụ trách: Ths Hoàng Văn Tăng

7. Cán bộ tham gia giảng:

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Tham gia giảng dạy

	1
	Hoàng Văn Tăng
	Ths
	Cơ hữu

	2
	Lê Anh Đức
	Bs
	Cơ hữu

	3
	Nguyễn Văn Kiên
	Ths
	Cơ hữu

	4
	Nguyễn Trường Giang
	Ts
	Thỉnh giảng

	5
	Nguyễn Hồng Thanh
	BSCKII
	Thỉnh giảng


8. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

8.1. Kiến thức: 

· Mô tả được hình ảnh giải phẫu X quang, siêu âm, chụp cắt lớp vi tính (CT).

· Mô tả và phân tích được các bệnh lý của một số cơ quan trong cơ thể trên phim chụp X quang, siêu âm và CT.

8.2. Kỹ năng:

· Áp dụng được các ưu điểm của từng phương pháp chẩn đoán hình ảnh trong chỉ định thăm khám.

· Chẩn đoán được một số bệnh lý thông thường trên phim chụp X quang thường quy, siêu âm và CT.

8.3. Thái độ:

   - Nhận thức được tầm quan trọng của môn học chẩn đoán hình ảnh trong chẩn đoán bệnh lý ở các cơ quan.

9.  Mô tả học phần:



Cùng với sự phát triển khoa học kỹ thuật, chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh cũng phát triển rất mạnh mẽ nhờ có sự hỗ trợ của các hệ thống máy móc thăm khám ngành càng hiện đại. Ngày nay chẩn đoán hình ảnh phát triển theo hai hướng, chẩn đoán dựa trên hình ảnh và can thiệp chẩn đoán hình ảnh. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh ngày nay đã góp phần rất lớn trong chẩn đoán các loại bệnh lý từ tổn thương thực thể đến chức năng; can thiệp chẩn đoán hình ảnh đã đem lại hiệu quả điều trị cao như nút mạch các khối u, điều trị các dị dạng mạch máu, nút mạch trước mổ … đã được các nhà khoa học trên thế giới ghi nhận.
10.  Phân bố thời gian giảng dạy: 3(11-8-8)/ 2 tuần

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

11.1. Điều kiện: 

- Học viên đã  học qua các môn Y học cơ sở: Giải phẫu, sinh lý, sinh lý bệnh, mô phôi.
11.2. Yêu cầu của học phần

- Hai mức độ:

 + Mức độ 1: Mô tả được các tổn thương cơ bản trên phim chụp: Hô hấp, tim mạch, tiết niệu, cấp cứu bụng, tử cung-vòi trứng (do bốc thăm ngẫu nhiên).

 + Mức độ 2: Chẩn đoán được bệnh lý trên phim chụp: Hô hấp, tim mạch, tiết niệu, cấp cứu bụng, tử cung vòi trứng (do bốc thăm ngẫu nhiên), đề xuất những thăm khám bổ sung (Nếu chưa đủ điều kiện chẩn đoán)
12.Nội dung học phần: 

12.1.  Lý thuyết
	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	 Bài 1:  Các phương pháp CĐHA

1.1. X quang thường quy

1.2. Siêu âm

1.3. Chụp cắt lớp vi tính (CT)

1.4. Chụp mạch máu
	4

	2
	Bài 2: CĐHA  Hô hấp – tim mạch

2.1. X quang tim - phổi

2.1.1. Nhận định phim X quang tim phổi chuẩn

2.1.2. Các tổn thương mờ nhu mô phổi

2.1.3. Các tổn thương quá sáng trên phim phổi

2.1.4. Phối hợp giữa tổn thương mờ và quá sáng

2.1.5. Các bệnh lý tim mạch

2.1.6. Hình ảnh CT các bệnh lý phổi
	7

	3
	 Bài 3: CĐHA Tiết Niệu

3.1. X quang hệ tiết niệu không chuận bị

3.2. Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu
	5

	4
	Bài 4: CĐHA Cấp cứu bụng

4.1. Siêm âm cấp cứu bụng

4.1.1. Siêu âm viêm ruột thừa, lồng ruột

4.1.2. Siêu âm vỡ tạng đặc

4.2. X quang cấp cứu bụng

4.2.1. Thủng tạng rỗng

4.2.2. Tắc ruột
	7

	5
	Bài 5: Chẩn đoán hình ảnh xương khớp – thần kinh

5.1. Các tổn thương cơ bản xương khớp 

5.3. Các hình thái gãy xương và trật khớp

5.3. Hình ảnh CT chấn thương sọ não

5.4. Hình ảnh CT viêm não
	7

	
	Tổng số
	30


1.2.2. Thực hành
	TT
	Nội dung
	Số tiết

	1
	Kiến tập thăm khám siêm âm, X quang và cắt lớp vi tính
	2

	2
	· Đọc phim CT tiêu hóa
	      2

	3
	· Đọc phim X quang tim phổi

· Đọc phim CT phổi
	2

	4
	· Đọc phim hệ tiết niệu không chuẩn bị, phim UIV
	      2

	5
	· Đọc phim X quang xương-khớp
	      1

	6
	· Đọc phim CT chấn thương sọ não
	      1

	7
	Đọc phim cấp cứu bụng
	      1

	8
	· Đọc phim CT hệ tiết niệu
	2

	9
	· Đọc phim CT lồng ngực
	2


13. Phương pháp giảng

      - Thuyết trình, thảo luận nhóm

      - Thực hành đọc phim mẫu

14. Vật liệu giảng dạy
      - Bảng, phấn viết, projecter, máy tính.

      - Phim X quang, đèn đọc phim, máy siêu âm.

15. Đánh giá

       -   Kiểm tra thường xuyên: 01 bài hệ số 0,2

       -   Kiểm tra giữa học phần: 01 bài hệ số 0,3

 -  Thi kết thúc học phần: 01 bài tự luận hệ số 0,5 (Thời gian thi 90phút)

Điểm học phần = KTTX1 x 0,1 + KTGHP X 0,2 + Thi KTHP x 0,5

16. Tài liệu học tập, tham khảo

16.1. Tài liệu học tập:

1. Bài giảng Chẩn đoán hình ảnh. Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh , Trường đại học Y- Dược Thái Nguyên (2010).

2. Bài giảng Chẩn đoán hình ảnh - ĐHYK  Hà nội (2009)
16.2. Tài liệu tham khảo

3. Điện quang lâm sàng - Hoàng sử (1995)

4. Kỹ thuật X quang -  Nguyễn  Văn Hanh (1998)

5. Thực hành siêu âm – Nhà xuất bản y học  (2007)

6. Chẩn đoán hình ảnh tiết niệu – Bùi Văn Lệnh - Nhà xuất bản y học  (2009)

7. Siêu âm tổng quát – Phạm Minh Thông – Nhà xuất bản y học (2011)

8. X quang cắt lớp điện toán chẩn đoán phân biệt.F.A. Burgen-M.Kormano (2007).

9. Trang Website tham khảo: Radiology.org

17. Lịch học:

17.1. Lý thuyết: 

	Tuần
	Nộ dung giảng
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1


	Các phương pháp CĐHA
	4
	Ths Tăng
	Thuyết trình

TL nhóm

	
	CĐHA xương – khớp

1. Các tổn thương cơ bản xương – khớp

2. Các hình thái gãy xương
	5
	Ths Kiên
	Thuyết trình

TL nhóm

	
	CĐHA Thần kinh

CT chấn thương sọ não
CT viêm não
CĐHA Hô hấp–tim mạch

· X quang tim phổi

· Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực
	6
	Ts.Giang
	Thuyết trình

TL nhóm

	2


	CĐHA hệ tiết niệu

· X quang hệ tiết niệu không chuẩn bị, UIV

· Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu.
	6
	Bs. Đức
	Thuyết trình

TL nhóm

	
	Chẩn đoán hình ảnh xương khớp – thần kinh

· Viêm xương tủy, lao xương – khớp
	3
	BSCHII. Thanh
	Thuyết trình

TL nhóm

	
	CĐHA Cấp cứu bụng

· X quang cấp cứu bụng

· CT chấn thương tạng đặc
	6
	Ths.Tăng
	Thuyết trình

TL nhóm


17.2. Thực hành

	Tuần
	Nội dung giảng
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Kiến tập thăm khám siêm âm, X quang và cắt lớp vi tính
	2
	Ths.Tăng
	Thực hành BV

	
	Đọc phim CT tiêu hóa
	2
	 Ths.Kiên
	Thực hành BV

	
	· Đọc phim X quang tim phổi

· Đọc phim CT phổi
	2
	Ts.Giang
	Thực hành BV

	
	· Đọc phim hệ tiết niệu không chuẩn bị, phim UIV
	2
	Bs. Đức
	Thực hành BV

	2
	· Đọc phim Xquang xương-khớp
	1
	Ths.Kiên
	Thực hành BV

	
	· Đọc phim CT chấn thương sọ não
	1
	Ths.Kiên
	Thực hành BV

	
	Đọc phim cấp cứu bụng
	1
	Ths.Tăng
	Thực hành BV

	
	· Thảo luận ca bệnh
	3
	Ths.Tăng
	TL. nhóm

	
	· Đọc phim CT hệ tiết niệu
	2
	Bs. Đức
	Thực hành BV

	
	· Thảo luận ca bệnh
	3
	Ts. Giang
	TL. nhóm

	
	· Đọc phim CT lồng ngực
	2
	BSCKII Thanh
	Thực hành BV

	
	· Thảo luận ca bệnh
	3
	BSCKII Thanh
	TL. nhóm

	
	· Thảo luận ca bệnh
	3
	Ths. Kiên
	TL. nhóm

	
	· Thảo luận ca bệnh
	3
	Bs. Đức
	TL. nhóm

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC

GS. TS Nguyễn Văn Sơn


C. Các môn chuyên ngành

HỌC PHẦN SƠ SINH CẤP CỨU
1. Mã số học phần: SSCC 237
2. Tên học phần: Sơ sinh và cấp cứu /Newborn  and Emergency

3. Số ĐVHT: 8 (3,5)

4. Chuyên ngành đào tạo:Bác sĩ chuyên khoa II Nhi khoa

5. Năm học:2016-2017

6. Giảng viên phụ trách: PGS.TS Nguyễn Thành Trung

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Tham gia giảng dạy

	1
	Nguyễn Thành Trung
	PGS.TS
	Cơ hữu


	2
	Nguyễn Văn Sơn
	PGS.TS
	Cơ hữu

	3
	Khổng Thị Ngọc Mai
	TS
	Cơ hữu

	4
	Nguyễn Bích Hoàng
	TS
	Thỉnh giảng

	5
	Phạm Trung Kiên 
	PGS.TS
	Thỉnh giảng

	6
	Nguyễn Đình Học 
	TS
	Thỉnh giảng

	7
	Nguyễn Thanh Sơn
	BSCKII
	Thỉnh giảng


8. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần này học viên có khả năng:

8.1. Kiến thức: Tổng hợp được kiến thức chuyên ngành trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh sơ sinh và cấp cứu  ở trẻ em.

8.2. Kỹ năng:

+ Chẩn đoán, xử trí thành thạo các bệnh lý sơ sinh và cấp cứu  ở trẻ em.

+ Chỉ định và phân tích thành thạo kết quả cận lâm sàng phục vụ cho chẩn đoán và điều trị các bệnh lý sơ sinh và cấp cứu  ở trẻ em.

+ Thực hiện thành thạo các thủ thuật trong  điều trị bệnh lý sơ sinh và cấp cứu 8.3. Thái độ:


- Nhận thức được học phần sơ sinh và cấp cứu là một trong các chuyên ngành trọng điểm của nhi khoa, đòi hỏi các bác sĩ Nhi khoa cần có những kiến thức cập nhật và kỹ năng tốt để chẩn đoán sớm,  xử trí kịp thời nhằm giảm thiểu biến chứng và tử vong.

9. Mô tả học phần
Là môn chuyên ngành trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng nâng cao về chẩn đoán, điều trị, xử trí các bệnh cấp cứu và sơ sinh ở trẻ em. Trong học phần này học viên sẽ được học các bài:Ngộ độc cấp ở trẻ em, rối loạn nước điện giải ở trẻ em, rối loạn  thăng bằng toan kiềm ở trẻ em, một số tai nạn thường gặp ở trẻ em, shock ở trẻ em, hôn mê, hội chứng suy hô hấp sơ sinh, nhiễm khuẩn sơ sinh, vàng da sơ sinh,  dinh dưỡng ở trẻ sơ sinh,  một số dị tật cấp cứu ở trẻ sơ sinh, hồi sức sơ sinh, sàng lọc sơ sinh. Học phần này học viên được thực hành các thủ thuật để chẩn đoán và xử trí các bệnh lý cấp cứu và sơ sinh.

10. Phân bố thời gian: 3 (3-6-6) / 8 tuần

Số tiết thực dạy 4,5 tiết / tuần

Số tuần thực dạy: 8 tuần

Tổng số tiết thực dạy 8 tuần x 4,5 = 36 tiết.

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện: không có điều kiện tiên quyết

11.2. Yêu cầu:

- Trong thời gian học lâm sàng, học viên tham gia trực và điều trị tại bệnh viện.

- Chỉ tiêu lâm sàng:

	TT
	Chỉ tiêu
	Số lần
	Mức độ đạt

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Khám, chẩn đoán, xử trí  các bệnh

	1.1
	Khám, chẩn đoán, xử trí  sơ sinh non tháng
	10
	
	
	X

	1.2
	Khám, chẩn đoán, xử trí  vàng da
	10
	
	
	X

	1.3
	Khám, chẩn đoán, xử trí  nhiễm trùng sơ sinh
	10
	
	
	X

	1.4
	Khám, chẩn đoán, xử trí  suy hô hấp sơ sinh
	10
	
	
	X

	1.5
	Khám, chẩn đoán, xử trí co giật
	5
	
	
	X

	1.6
	Khám, chẩn đoán, xử trí một số bệnh cấp cứu khác
	10
	
	
	X

	2
	Thủ thuật

	2.1
	Thay máu
	3
	
	
	X

	2.2
	Chọc dò màng phổi
	3
	
	
	X

	2.3
	Chọc dò tủy sống
	5
	
	
	X

	2.4
	Đặt nội khí quản
	8
	
	
	X

	2.5
	Cho trẻ thở CPAP 
	8
	
	
	X

	2.6
	Sử dụng máy thở 
	5
	
	
	X

	2.7
	Bơm surfactant
	5
	
	
	X

	2.8
	Đọc phim Xquang ổ bụng trong dị dạng ngoại khoa đường tiêu hóa
	5
	
	
	X

	2.9
	Đọc phim Xquang phổi trong các bệnh lý suy hô hấp
	10
	
	
	X

	3
	Làm bệnh án
	8
	
	
	X


12. Nội dung học phần

12.1. Phần lý thuyết

	Nội dung
	Số tiết

	Chương 1: Cấp cứu

	Bài 1. Ngộ độc cấp ở trẻ em

1. Tiếp cận trẻ bị ngộ độc

2. Ngộ độc Acetaminophen

3. Ngộ độc thuốc trừ sâu

4. Ngộ độc thuốc chuột Trung Quốc

5. Ngộ độc hóa chất ăn mòn
	4

	Bài 2.  Rối loạn nước và điện giải ở trẻ em

1. Sinh lý nước, điện giải

2. TăngNatri máu

3. Hạ Natri máu

4. Tăng hoặc hạ Kali máu

5. Hạ canxi máu
	4

	Bài 3. Rối loạn toan kiềm
1.Rối loạn toan kiềm ở trẻ em

2. Nhiễm toan chuyển hóa

3. Nhiễm toan hô hấp
	3

	Bài 4. Một số tai nạn thường gặp ở trẻ em
1. Đuối nước

2. Rắn cắn

3. Ong đốt
	4

	Bài 5. Sốc ở trẻ em
1. Nhận biết bệnh nhân sốc

2. Chẩn đoán sốc

3. Xử trí trẻ bị sốc
	4

	Bài 6: Hôn mê
1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Chẩn đoán

4. Xử trí
	3

	Chương 2. Sơ sinh

	Bài 1. Hội chứng suy hô hấp
1. Bệnh màng trong

2. Viêm phổi

3. Ngạt

4. Hít nước ối phân su

5. Chậm hấp thu dịch phổi

6. Tràn khí màng phổi

	4

	Bài 2. Nhiễm khuẩn sơ sinh
1. Nhiễm khuẩn mẹ con do vi khuẩn

2. Nhiễm khuẩn mẹ con do virus và ký sinh trùng

3. Nhiễm khuẩn tại bệnh viện
	4

	Bài 3. Vàng da ở trẻ sơ sinh
1. Nguyên nhân vàng da

2. Chẩn đoán vàng da

3. Điều trị vàng da
	4

	Bài 4. Dinh dưỡng ở trẻ sơ sinh
1. Nuôi dưỡng bằng đường miệng

2. Nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch
	4

	Bài 5. Dị tật bẩm sinh sơ sinh có tính chất cấp cứu
1. Thoát vị hoành

2. Teo thực quản bẩm sinh

3. Tắc ruột phân su

4. Tắc tá tràng

5. Không hậu môn
	4

	Bài 6. Hồi sức sơ sinh
1. Tầm quan trọng của hồi sức sơ sinh ngay sau đẻ.
2.Những nguyên nhân thường xảy ra đòi hỏi phải hồi sức

3. Chuẩn bị sẵn sàng cho hồi sức trẻ mới sinh

4. Các bước hồi sức tại phòng sinh

5. Hướng dẫn sử dụng máy trợ thở CPAP bằng đường mũi trong hồi sức sơ sinh

6. Một số trường hợp đặc biệt xử trí ngay tại phòng sinh
	4

	Bài 7. Sàng lọc  sơ sinh
1. Định nghĩa

2. Tầm quan trọng của việc sàng lọc sơ sinh

3. Những trường hợp nào cần sàng lọc sơ sinh

4.Qui trình sàng lọc sơ sinh
	3

	Tổng số                                                                      45


12.2. Phần lâm sàng

	Nội dung
	Số tiết

	1.Ca bệnh ngộ độc cấp
	6

	2. Ca bệnh rối loạn nước điện giải 
	6

	3. Ca bệnh Shock 
	6

	4. Ca bệnh hôn mê
	6

	5. Ca bệnh vàng da sơ sinh
	6

	6. Ca bệnh nhiễm trùng sơ sinh
	6

	7. Ca bệnh suy hô hấp sơ sinh 
	6

	8. Ca bệnh cần nuôi dưỡng tĩnh mạch sơ sinh
	6

	9. Ca bệnh tai nạn
	6

	10. Ca bệnh rối loạn nước điện giải 
	6

	11. Một số thủ thuật: Thở máy, thở CPAP, cấp cứu ngừng tuần hoàn, chọc dò dịch não tủy, thay máu, chiếu đèn, đọc phim Xquang tim phổi, ổ bụng)
	15

	Tổng số
	75


13. Phương pháp giảng dạy: 

- Lý thuyết:giảng dạy tích cực, giới thiệu tài liệu đọc, thảo luận 

- Lâm sàng: Thảo luận nhóm, case- study, bảng kiểm, làm mẫu

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy:

- Máy chiếu projector, case- study, bệnh nhân, các dụng cụ làm thủ thuật, máy thở, máy CPAP, phim XQ

15. Đánh giá:

Hai điểm riêng: Lý thuyết và thực hành theothang điểm 10,0 
Lý thuyết:  

+ Kiểm tra thường xuyên 01 bài: Tự luận


+ Kiểm tra giữa kỳ 01 bài: Viết chuyên đề

+ Thi hết học phần lý thuyết 01 bài: Viết tiểu luận

Điểm lý thuyết = KTTX1 x 0,2 + KT GK x 0,3 + Thi kết thúc học phần x 0,5

Lâm sàng: 
+ Bệnh án

+ Chỉ tiêu lâm sàng

+ Thi kết thúc học phần : (Thi kỹ năng trên bệnh nhân + giải quyết tình huống)/2

Điểm lâm sàng = ((Bệnh án + chỉ tiêu )/ 2 + Thi KTHP thực hành)/2

16. Tài liệu học tập và tham khảo
16.1. Tài liệu học tập:

1. Giáo trình Nhi khoa sau đại học, Bộ môn Nhi – Đại học Y Hà Nội  2015

16.2. Tài liệu tham khảo:

1. Bệnh viện Nhi Trung ương  2015, Phác đồ hướng dẫn xử trí trẻ bệnh.

2. Nguyễn Công Khanh (2013), Tiếp cận chẩn đoán nhi khoa, NXB Y học

3. Nguyễn Công Khanh, Lê Nam Trà (2013), Thực hành cấp cứu Nhi khoa, NXB Y học.

4. Nelson Textbook of Pediatrics, 2010

5. Manual of Neonatology, 2010

6. Principles of Pediatric Intensive Care, 2008

7. Waldo Nelson (2013), Khái luận Nhi khoa tập 1,2,3.

17. Lịch học

17.1. Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1

	Bài 1. Ngộ độc cấp ở trẻ em

1. Tiếp cận trẻ bị ngộ độc

2. Ngộ độc Acetaminophen

3. Ngộ độc thuốc trừ sâu

4. Ngộ độc thuốc chuột Trung Quốc

5. Ngộ độc hóa chất ăn mòn
	4
	PGS.
TS.Kiên
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 2.  Rối loạn nước và điện giải ở trẻ em

1. Sinh lý nước, điện giải

2.TăngNatri máu

3. Hạ Natri máu

4. Tăng hoặc hạ Kali máu

5. Hạ canxi máu
	4
	PGS.
TS.Kiên
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	2
	Bài 3. Rối loạn toan kiềm
1. Rối loạn toan kiềm ở trẻ em

2. Nhiễm toan chuyển hóa

3. Nhiễm toan hô hấp
	3
	PGS.
TS. Sơn
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 4. Một số tai nạn thường gặp ở trẻ em
1. Đuối nước

2. Rắn cắn

3. Ong đốt
	4
	TS Học
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	3
	Bài 5. Sốc ở trẻ em
1. Nhận biết bệnh nhân sốc

2. Chẩn đoán sốc

3. Xử trí trẻ bị sốc
	4
	PGS.TS Sơn
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 6: Hôn mê
1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Chẩn đoán

4. Xử trí
	3
	TS Hoàng
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	4
	Bài 7. Hội chứng suy hô hấp
1. Bệnh màng trong

2. Viêm phổi

3. Ngạt

4. Hít nước ối phân su

5. Chậm hấp thu dịch phổi

6. Tràn khí màng phổi
	
	PGS.TS Trung
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 8. Nhiễm khuẩn sơ sinh
1. Nhiễm khuẩn mẹ con do vi khuẩn

2. Nhiễm khuẩn mẹ con do virus và ký sinh trùng

3. Nhiễm khuẩn tại bệnh viện
	4
	PGS.TS Sơn
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Kiểm tra thường xuyên 1
	30 phút
	BM Nhi
	Tự luận

	5
	Bài 9. Vàng da ở trẻ sơ sinh
1. Nguyên nhân vàng da

2. Chẩn đoán vàng da

3. Điều trị vàng da
	4
	TS Hoàng
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 10. Dinh dưỡng ở trẻ sơ sinh
1.Nuôi dưỡng bằng đường miệng

2. Nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch
	4
	TS Mai
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	6
	Bài 11. Dị tật bẩm sinh sơ sinh có tính chất cấp cứu
1.Thoát vị hoành

2. Teo thực quản bẩm sinh

3. Tắc ruột phân su

4. Tắc tá tràng

5. Không hậu môn
	4
	PGS.TS Trung
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 12. Hồi sức sơ sinh
1. Tầm quan trọng của hồi sức sơ sinh ngay sau đẻ.
2. Những nguyên nhân thường xảy ra đòi hỏi phải hồi sức

3. Chuẩn bị sẵn sàng cho hồi sức trẻ mới sinh

4. Các bước hồi sức tại phòng sinh

5. Hướng dẫn sử dụng máy trợ thở CPAP bằng đường mũi trong hồi sức sơ sinh

6. Một số trường hợp đặc biệt xử trí ngay tại phòng sinh
	4
	TS Hoàng
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	7
	Bài 13. Sàng lọc  sơ sinh
1. Định nghĩa

2. Tầm quan trọng của việc sàng lọc sơ sinh

3. Những trường hợp nào cần sàng lọc sơ sinh

4. Qui trình sàng lọc sơ sinh
	3
	PGS.TS Trung
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Kiểm tra giữa kỳ
	45
phút
	BM Nhi
	Tự luận

	8
	Thi kết thúc học phần
	
	BM Nhi
	Chuyên đề


17.2. Lâm sàng

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Ca bệnh ngộ độc cấp
	6
	BSCKII Sơn,

TS Hoàng
	Đi buồng, thảo luận 

	
	Ca bệnh rối loạn nước điện giải 
	6
	TS Hoàng, 

TS Mai
	Đi buồng, thảo luận ca bệnh

	2
	Ca bệnh Shock 
	6
	PGS Sơn, 

TS Mai
	Bình bệnh án, thảo luận ca bệnh

	
	Kỹ thuật thở máy
	5
	TS Hoàng, 

TS Mai
	Bảng kiểm, thực hành trên bệnh nhân, thảo luận

	3
	Ca bệnh vàng da sơ sinh
	6
	TS Hoàng, 

TS Mai
	Đi buồng, bình bệnh án

	
	Kỹ thuật cho bệnh nhân chiếu đèn
	2
	TS Hoàng, 

TS Mai
	Bảng kiểm, thực hành trên bệnh nhân

	
	Kỹ thuật thay máu
	5
	TS Hoàng, 

TS Mai
	Bảng kiểm, thực hành trên bệnh nhân

	4
	Ca bệnh nhiễm trùng sơ sinh
	6
	PGS Sơn, TS Mai
	Bình bệnh án 

	
	Chọc dịch não tủy
	3
	BSCKII Sơn, TS Hoàng
	Bảng kiểm, thực hành trên bệnh nhân

	5
	Ca bệnh suy hô hấp sơ sinh 
	6
	BSCKII Sơn, TS Hoàng
	Bình bệnh án , thảo luận ca bệnh

	
	Cấp cứu ngừng tuần hoàn
	3
	PGS Sơn, TS Hoàng
	Bảng kiểm, thực hành trên bệnh nhân

	6
	Ca bệnh cần nuôi dưỡng tĩnh mạch sơ sinh
	6
	TS Hoàng, TS Mai
	Thảo luận ca bệnh

	7

	Ca bệnh tai nạn
	6
	PGS Sơn, TS Mai
	Thảo luận ca bệnh

	
	Ca bệnh hôn mê
	6
	BSCKII Sơn, TS Hoàng
	Thảo luận ca bệnh

	8
	Đọc phim Xquang tim phổi, ổ bụng
	3
	TS Giang
	Đọc phim, thảo luận.

	
	Thi lâm sàng
	
	BM Nhi
	

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC

GS. TS Nguyễn Văn Sơn


 HỌC PHẦN DINH DƯỠNG TIÊU HÓA
1. Mã số học phần: DDTH 237
2. Tên học phần: Dinh dưỡng và tiêu hóa (Nutrition and digestion)

3.Số ĐVHT:8 (3,5)

4. Chuyên ngành đào tạo:Chuyên khoa II Nhi khoa

5. Năm học:2016-2017

6. Giảng viên phụ trách: PGS.TS Nguyễn Văn Sơn

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Tham gia giảng dạy

	1
	Nguyễn Thành Trung
	PGS.TS
	 Cơ hữu

	2
	Nguyễn Văn Sơn
	PGS.TS
	 Cơ hữu

	3
	Khổng Thị Ngọc Mai 
	TS
	 Cơ hữu

	4
	Nguyễn Trường Giang 
	TS
	 Thỉnh giảng

	5
	Nguyễn Bích Hoàng 
	TS
	 Thỉnh giảng

	6
	Nguyễn Đình Học 
	TS
	 Thỉnh giảng

	7
	Phạm Trung Kiên 
	PGS.TS
	 Thỉnh giảng

	8
	Lê Thị Nga 
	CKII
	 Thỉnh giảng

	9
	Nguyễn Thanh Sơn 
	BS.CKII
	 Thỉnh giảng


8. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần này học viên có khả năng:
8.1.Kiến thức: 

Tổng hợp được kiến thức chuyên ngành trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh lý tiêu hóa, dinh dưỡng  ở trẻ em.

8.2. Kỹ năng:

+ Chẩn đoán và điều trị thành thạo các bệnh lý tiêu hoá, dinh dưỡng ở trẻ em.

 + Chỉ định và phân tích thành thạo các kết quả cận lâm sàng phục vụ cho chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tiêu hóa, dinh dưỡng ở trẻ em. 

+ Thực hành được tư vấn và tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng.

8.3.Thái độ:
Nhận thức được học phần dinh dưỡng, tiêu hóa là một trong các chuyên ngành trọng điểm của nhi khoa, đòi hỏi các bác sĩ Nhi khoa cần có những kiến thức cập nhật và kỹ năng tốt để chẩn đoán sớm,  xử trí kịp thời nhằm hạn chế biến chứng và tử vong.
9. Mô tả học phần:
Là môn chuyên ngành trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng về chẩn đoán, điều trị các bệnh lý về tiêu hóa và dinh dưỡng  ở trẻ em. Học phần này học viên sẽ được học các bài: bệnh sán lá gan, đau bụng cấp, hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa, tiêu chảy mạn tính, viêm tụy cấp, viêm trực tràng loét chảy máu, xuất huyết tiêu hóa, suy dinh dưỡng, nhu cầu dinh dưỡng ở trẻ em theo từng lứa tuổi, bệnh béo phì, một số bệnh thiếu vi chất, chế độ ăn trong một số bệnh lý. Kỳ vọng sau khi tốt nghiệp học viên có khả năng ứng dụng những kiến thức, kỹ năng về bệnh lý tiêu hóa, dinh dưỡng trong thực hành nghề  nghiệp.

10. Phân bố thời gian: 4 (3-6-6) / 8 tuần
Số tiết thực dạy 4.5 tiết / tuần

Số tuần thực dạy: 8 tuần

Tổng số tiết thực dạy 8 tuần x 4,5 = 36 tiết.

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện: Không có điều kiện tiên quyết

11.2. Yêu cầu

- Trong thời gian học lâm sàng, tham gia trực, điều trị tại bệnh viện.
- Chỉ tiêu lâm sàng:

	TT
	Chỉ tiêu
	Số lần
	Mức độ đạt

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Khám, chẩn đoán, xử trí  các bệnh

	1.1
	Khám, chẩn đoán, xử trí  tiêu chảy
	6
	
	
	X

	1.2
	Khám, chẩn đoán, xử trí  viêm gan
	2
	
	
	X

	1.3
	Khám, chẩn đoán, xử trí  nôn chớ
	5
	
	
	X

	1.4
	Khám, chẩn đoán, xử trí  táo bón
	5
	
	
	X

	1.5
	Khám, chẩn đoán, xử trí xuất huyết tiêu hóa
	3
	
	
	X

	1.6
	Khám, chẩn đoán, xử trí  táo bón
	5
	
	
	X

	1.7
	Khám, chẩn đoán, xử trí  vàng da, tắc mật
	5
	
	
	X

	1.8
	Khám, chẩn đoán, xử trí  đau bụng
	5
	
	
	X

	1.9
	Khám, chẩn đoán, xử trí  béo phì
	5
	
	
	X

	1.10
	Khám, chẩn đoán, xử trí  bệnh kém hấp thu
	5
	
	
	X

	1.11
	Khám, chẩn đoán, xử trí một số bệnh  khác
	10
	
	
	X

	1.12
	Xây dựng chế độ ăn cho trẻ theo từng lứa tuổi
	10
	
	
	X

	1.13
	Xây dựng chế độ ăn cho trẻ theo từng bệnh
	10
	
	
	X

	2
	Thủ thuật

	2.1
	Chọc dò màng bụng
	5
	
	
	X

	2.2
	Sinh thiết gan
	2
	
	X
	

	2.3
	Đọc phim Xquang ổ bụng
	10
	
	
	X

	2.4
	Đặt sonde dạ dày khi xuất huyết dạ dày
	2
	
	
	X

	2.5
	Đọc phim dạ dày tá tràng có Baryte
	5
	
	
	X

	2.6
	Đọc phim đại tràng có Baryte
	5
	
	
	X

	2.7
	Đọc phim CT, MRI bụng
	5
	
	X
	

	2.8
	Đọc được hình ảnh siêu âm về bệnh lý gan mật
	5
	
	X
	

	2.9
	Phụ soi đại tràng, nội soi dạ dày tá tràng
	5
	
	X
	

	2.10
	Phân tích được các kết quả xét nghiệm về chức năng gan
	5
	
	
	X

	2.11
	Tư vấn dinh dưỡng cho các bà mẹ
	10
	
	
	X

	3
	Làm bệnh án
	8
	
	
	X


12. Nội dung học phần
12.1. Phần lý thuyết

	Nội dung bài
	Số tiết

	Chương 1: Tiêu hóa

	Bài 1: Bệnh sán lá gan
1. Đại cương

2. Triệu chứng

3. Điều trị

4. Phòng bệnh
	3

	Bài 2: Đau bụng cấp ở trẻ em
1. Nguyên nhân đau bụng nội khoa

2. Nguyên nhân đau bụng ngoại khoa

3. Xử trí
	4

	Bài 3: Hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa
1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

4. Xử trí
	4

	Bài 4: Tiêu chảy mạn tính
1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

4. Điều trị
	4

	Bài 5: Viêm tụy cấp
1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

4. Điều trị
	4

	Bài 6: Viêm trực tràng loét chảy máu
1. Đại cương

2. Triệu chứng

3. Điều trị

4. Phòng bệnh
	4

	Bài 7: Xuất huyết tiêu hóa
1. Định nghĩa

2. Phân loại

3. Nguyên nhân

4. Triệu chứng

5. Xử trí
	4

	Chương 2: Dinh dưỡng

	Bài 1: Suy dinh dưỡng
1. Nguyên nhân

2. Phân loại

3. Triệu chứng

4. Xử trí

5. Phòng bệnh
	3

	Bài 2: Nhu cầu dinh dưỡng ở trẻ em theo từng lứa tuổi
1. Nhu cầu dinh dưỡng ở trẻ sơ sinh

2. Nhu cầu dinh dưỡng ở trẻ dưới 6 tháng

3. Nhu cầu dinh dưỡng của trẻ từ 6 tháng đến1 tuổi

4. Nhu cầu dinh dưỡng của trẻ từ 1-2 tuổi

5. Nhu cầu dinh dưỡng của trẻ từ 2- 5 tuổi

6. Nhu cầu dinh dưỡng của trẻ từ trên 5 tuổi
	4

	Bài 3: Bệnh béo phì
1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

4. Điều trị
	3

	Bài 4: Một số bệnh thiếu vi chất
1. Thiếu vitamin A

2. Thiếu máu thiếu sắt

3. Các rối loạn do thiếu iốt

4. Thiếu kẽm

5. Thiếu vitamin D và bệnh còi xương
	4

	Bài 5: Chế độ ăn trong một số bệnh lý
1. Nguyên tắc

2. Chế độ ăn trong bệnh tiêu chảy

3. Chế độ ăn trong bệnh thận

4. Chế độ ăn trong bệnh tim

5. Chế độ ăn trong bệnh suy dinh dưỡng

6. Chế độ ăn trong bệnh cao huyết áp

7. Chế độ ăn trong bệnh tiểu đường
	4

	                         Tổng số
	45


12.2. Phần lâm sàng

	Nội dung
	Số tiết

	1. Xây dựng chế độ dinh dưỡng ở trẻ em qua từng lứa tuổi
	5

	2. Xây dựng chế độ ăn theo từng bệnh lý
	5

	3. Tư vấn dinh dưỡng cho các bà mẹ
	5

	4. Ca bệnh tăng áp lực tĩnh mạch cửa
	5

	5. Ca bệnh suy dinh dưỡng
	5

	6. Ca bệnh béo phì
	5

	7. Ca bệnh tiêu chảy 
	5

	8. Ca bệnh xuất huyết tiêu hóa
	5

	9. Ca bệnh đau bụng
	5

	10. Ca bệnh viêm tụy cấp
	5

	11. Ca bệnh viêm trực tràng loét chảy máu
	5

	12. Ca bệnh thiếu vi chất dinh dưỡng
	5

	13. Ca bệnh nôn, táo bón
	5

	14.Một số thủ thuật:  chọc dò sinh thiết gan, chọc dò ổ bụng, đọc phim Xquang  ổ bụng, nội soi đại tràng, nội soi dạ dày)
	10

	Tổng số
	75


13. Phương pháp giảng dạy: 
- Lý thuyết:giảng dạy tích cực, giới thiệu tài liệu đọc, thảo luận 

- Lâm sàng: Thảo luận nhóm, case- study, bảng kiểm, làm mẫu

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy:

- Máy chiếu projector, case- study, bệnh nhân, các dụng cụ làm thủ thuật, phim XQ

15. Đánh giá:

Hai điểm riêng: Lý thuyết và thực hành theo thang điểm 10,0 
Lý thuyết:  

+ Kiểm tra thường xuyên 01 bài: Tự luận


+ Kiểm tra giữa kỳ 01 bài: Viết chuyên đề

+ Thi hết học phần lý thuyết 01 bài: Viết tiểu luận

Điểm lý thuyết = KTTX1 x 0,2 + KT GK x 0,3 + Thi kết thúc học phần x 0,5

Lâm sàng: 
+ Bệnh án

+ Chỉ tiêu lâm sàng

+ Thi kết thúc học phần : (Thi kỹ năng trên bệnh nhân + giải quyết tình huống)/2

Điểm lâm sàng = ((Bệnh án + chỉ tiêu )/ 2 + Thi KTHP thực hành)/2

16. Tài liệu học tập và tham khảo

16.1.Tài liệu học tập:
1. Giáo trình Nhi khoa sau đại học, Bộ môn Nhi – Đại học Y Hà Nội  2015

16.2.Tài liệu tham  khảo :

1. Bệnh viện Nhi Trung ương  2015, Phác đồ hướng dẫn xử trí trẻ bệnh.

2. Nguyễn Công Khanh (2013), Tiếp cận chẩn đoán nhi khoa, NXB Y học

3. Nguyễn Công Khanh, Lê Nam Trà (2013), Thực hành cấp cứu Nhi khoa, NXB Y học.
4. Nelson Textbook of Pediatrics, 2010

5. Manual of Neonatology,2010

6. Principles of Pediatric Intensive Care,2008

7. Waldo Nelson (2013), Khái luận Nhi khoa tập 1,2,3.

17. Lịch học

17.1. Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1

	Bài 1: Bệnh sán lá gan
1. Đại cương

2. Triệu chứng

3. Điều trị

4. Phòng bệnh
	3
	PGS.TS Kiên
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 2: Đau bụng cấp ở trẻ em
1. Nguyên nhân đau bụng nội khoa

2. Nguyên nhân đau bụng ngoại khoa

3. Xử trí
	4
	PGS.TS Kiên
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	2
	Bài 3: Hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa
1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

4. Xử trí
	4
	TS Học
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 4: Tiêu chảy mạn tính
1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

4. Điều trị
	4
	TS Học
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	3
	Bài 5: Viêm tụy cấp
1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

4. Điều trị
	4
	PGS.TS Trung
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 6: Viêm trực tràng loét chảy máu
1. Đại cương

2. Triệu chứng

3. Điều trị

4. Phòng bệnh

	4
	PGS.TS Trung
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	4
	Bài 7: Xuất huyết tiêu hóa 
1. Định nghĩa

2. Phân loại

3. Nguyên nhân

4. Triệu chứng

5. Xử trí
	4
	PGS.TS Trung
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Kiểm tra thường xuyên 1
	30 phút
	BM Nhi
	Tự luận

	5
	Bài 8: Suy dinh dưỡng
1. Nguyên nhân

2. Phân loại

3. Triệu chứng

4. Xử trí

5. Phòng bệnh

	3
	TS Hoàng
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 9: Nhu cầu dinh dưỡng ở trẻ em theo từng lứa tuổi
1. Nhu cầu dinh dưỡng ở trẻ sơ sinh

2. Nhu cầu dinh dưỡng ở trẻ dưới 6 tháng

3. Nhu cầu dinh dưỡng của trẻ từ 6 tháng đến1 tuổi

4. Nhu cầu dinh dưỡng của trẻ từ 1-2 tuổi

5. Nhu cầu dinh dưỡng của trẻ từ 2- 5 tuổi

6. Nhu cầu dinh dưỡng của trẻ từ trên 5 tuổi

	4
	TS Mai
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	6
	Bài 10: Bệnh béo phì
1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

4. Điều trị

	3
	PGS.TS Sơn
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 11: Một số bệnh thiếu vi chất
1. Thiếu vitamin A

2. Thiếu máu thiếu sắt

3. Các rối loạn do thiếu i ốt

4. Thiếu kẽm

5. Thiếu vitamin D và bệnh còi xương

	4
	PGS.TS Sơn
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	7
	Bài 12: Chế độ ăn trong một số bệnh lý
1. Nguyên tắc

2. Chế độ ăn trong bệnh tiêu chảy

3. Chế độ ăn trong bệnh thận

4. Chế độ ăn trong bệnh tim

5. Chế độ ăn trong bệnh suy dinh dưỡng

6. Chế độ ăn trong bệnh cao huyết áp

7. Chế độ ăn trong bệnh tiểu đường
	4
	TS Hoàng
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Kiểm tra giữa kỳ
	45
phút
	BM Nhi
	Tự luận

	8
	Thi kết thúc học phần
	
	BM Nhi
	Chuyên đề


17.2. Lâm sàng

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	 Xây dựng chế độ dinh dưỡng ở trẻ em qua từng lứa tuổi
	5
	TS Mai, PGS Sơn
	Đi buồng, thảo luận

	
	 Xây dựng chế độ ăn theo từng bệnh lý
	5
	TS Hoàng, BSCKII Sơn

	Đi buồng, thảo luận ca bệnh

	2
	Tư vấn dinh dưỡng cho các bà mẹ
	5
	TS Hoàng, BS CKII Nga
	Đóng vai, thảo luận, thực hành theo bảng kiểm

	
	Ca bệnh tăng áp lực tĩnh mạch cửa
	5
	TS Hoàng, BSCKII Sơn
	Thảo luận ca bệnh

	3
	Ca bệnh suy dinh dưỡng
	5
	TS Mai, PGS Sơn
	Đi buồng, bình bệnh án

	
	Ca bệnh béo phì
	5
	TS Mai, PGS Sơn
	Bình bệnh án 

	4
	Ca bệnh tiêu chảy 
	5
	TS Hoàng, BSCKII Sơn
	Bình bệnh án , thảo luận ca bệnh

	
	Ca bệnh xuất huyết tiêu hóa
	5
	TS Hoàng, BSCKII Sơn
	Thảo luận ca bệnh

	5
	Ca bệnh đau bụng
	5
	PGS Kiên, TS Hoàng
	Thảo luận ca bệnh

	
	Chọc dò sinh thiết gan, chọc dò ổ bụng, 
	3
	TS Hoàng, BSCKII Sơn
	Thực hành trên bệnh nhân

	6
	Ca bệnh viêm tụy cấp
	5
	PGS Trung, TS Mai
	Đi buồng, thảo luận ca bệnh


	
	Đọc phim Xquang, CT ổ bụng
	3
	TS Giang
	Đọc phim, thảo luận

	7
	Ca bệnh viêm trực tràng loét chảy máu
	5
	TS Hoàng, BS CKII Nga
	Đi buồng, thảo luận ca bệnh

	
	Nội soi đại tràng, nội soi dạ dày
	4
	PGS Kiên, TS Hoàng
	Kiến tập

	8
	Ca bệnh thiếu vi chất dinh dưỡng
	5
	PGS Trung, TS Mai
	Đi buồng, thảo luận ca bệnh

	
	Ca bệnh nôn, táo bón
	5
	PGS Kiên, TS Hoàng
	Đi buồng, thảo luận ca bệnh

	
	Thi lâm sàng
	
	BM Nhi
	

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC

GS. TS Nguyễn Văn Sơn


 HỌC PHẦN HÔ HẤP - TIM MẠCH
1. Mã số học phần: HHTM 237
2. Tên học phần: Hô hấp và tim mạch(Respiratory and cardiology)
3.Số ĐVHT:8 (3,5)

4. Chuyên ngành đào tạo:Bác sĩ Nhi khoa

5. Năm học:2016-1017

6. Giảng viên phụ trách: PGS.TS Nguyễn Văn Sơn

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	 Tham gia giảng dạy

	1
	Nguyễn Thành Trung
	PGS.TS
	 Cơ hữu

	2
	Nguyễn Văn Sơn
	PGS.TS
	 Cơ hữu

	3
	Khổng Thị Ngọc Mai 
	TS
	 Cơ hữu

	4
	Nguyễn Trường Giang 
	TS
	 Thỉnh giảng

	5
	Nguyễn Bích Hoàng 
	TS
	 Thỉnh giảng

	6
	Lê Thị Nga 
	BSCKII
	 Thỉnh giảng

	7
	Phạm Trung Kiên 
	PGS.TS
	 Thỉnh giảng

	8
	Nguyễn Thanh Sơn 
	BSCKII
	 Thỉnh giảng


8.Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần này học viên có khả năng:
8.1. Kiến thức: Tổng hợp được kiến thức chuyên ngành trong chẩn đoán , điều trị và dự phòng các bệnh lý hô hấp và tim mạch ở trẻ em.

8.2. Kỹ năng:

+ Chẩn đoán và điều trị thành thạo các bệnh lý hô hấp, tim mạch ở trẻ em.

 + Chỉ định và phân tích thành thạo kết quả cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh lý hô hấp và tim mạch ở trẻ em.

 + Thực hiện được các thủ thuật trong điều trị bệnh lý hô hấp, tim mạch.

8.3. Thái độ: Nhận thức được học phần hô hấp, tim mạch là một trong các chuyên ngành trọng điểm của nhi khoa, đòi hỏi các bác sĩ Nhi khoa cần có những kiến thức cập nhật và kỹ năng tốt để chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời, hạn chế biến chứng và tử vong.
9. Mô tả học phần:
Là môn chuyên ngành trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng về chẩn đoán, điều trị một số bệnh về hô hấp và tim mạch thường gặp ở trẻ em . Trong học phần này học viên sẽ được học các bài: Các thăm dò về chức năng hô hấp ở trẻ em, suy hô hấp, viêm phổi ở trẻ em, bệnh màng phổi, suy tim ở trẻ em, bệnh màng tim, rối loạn nhịp tim, bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em, một số chức năng thăm dò tim mạch, bệnh mạch máu. Kỳ vọng sau khi tốt nghiệp học viên có khả năng ứng dụng những kiến thức, kỹ năng về bệnh lý hô hấp, tim mạch trong thực hành nghề  nghiệp.

10. Phân bố thời gian: 3 (3-6-6) / 8 tuần
Số tiết thực dạy 4,5 tiết /tuần

Số tuần thực dạy: 8 tuần

Tổng số tiết thực dạy 8 tuần x 4,5 = 36 tiết.

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện: Không có điều kiện tiên quyết

11.2. Yêu cầu

- Trong thời gian học lâm sàng, tham gia trực, điều trị tại bệnh viện.
- Chỉ tiêu lâm sàng:

	TT
	Chỉ tiêu
	Số lần
	Mức độ đạt

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Khám, chẩn đoán, xử trí  các bệnh

	1.1
	Khám, chẩn đoán, xử trí  tim bẩm sinh
	5
	
	
	X

	1.2
	Khám, chẩn đoán, xử trí  rối loạn nhịp tim
	4
	
	
	X

	1.3
	Khám, chẩn đoán, xử trí  viêm tiểu phế quản
	6
	
	
	X

	1.4
	Khám, chẩn đoán, xử trí  hen phế quản
	5
	
	
	X

	1.5
	Khám, chẩn đoán, xử trí viêm phổi 
	10
	
	
	X

	1.6
	Khám, chẩn đoán, xử trí tăng huyết áp
	3
	
	
	X

	1.7
	Khám, chẩn đoán, xử trí dị ứng
	5
	
	
	X

	1.8
	Khám, chẩn đoán, xử trí nhiễm trùng hô hấp  trên
	10
	
	
	X

	1.9
	Khám, chẩn đoán, xử trí kawasaki
	2
	
	
	X

	1.10
	Khám, chẩn đoán, xử trí một số bệnh  khác
	10
	
	
	X

	2
	Thủ thuật

	2.1
	Chọc dò màng tim
	2
	
	
	X

	2.2
	Chọc dò màng phổi
	2
	
	
	X

	2.3
	Đo chức năng hô hấp bằng lưu lượng kế
	5
	
	
	X

	2.4
	Đọc phim Xquang tim phổi
	20
	
	
	X

	2.5
	Đọc điện tim
	10
	
	
	X

	2.6
	Cấy dịch tỵ hầu
	5
	
	
	X

	2.7
	Cấy hút dịch nội khí quản
	5
	
	
	X

	2.8
	Lấy máu làm khí máu
	5
	
	
	X

	2.9
	Đo độ bão hòa oxy
	10
	
	
	X

	2.10
	Siêu âm tim
	5
	X
	
	

	2.11
	Kiến tập soi phế quản, siêu âm phổi, màng phổi
	5
	
	
	

	3
	Làm bệnh án
	8
	
	
	X


12. Nội dung học phần
12.1. Phần lý thuyết

	Nội dung
	Số tiết

	Chương 1: Hô hấp

	Bài 1: Các thăm dò về chức năng hô hấp ở trẻ em
1. Đại cương thăm dò chức năng hô hấp

2. Các thông số cơ bản của thăm dò chức năng thông khí

3. Thăm dò về chức năng thông khí

4. Thăm dò về trao đổi khí
	5

	Bài 2: Suy hô hấp
1.Định nghĩa
2. Sinh lý bệnh

3. Nguyên nhân

3.1. Phân loại theo giải phẫu

3.2. Phân loại suy hô hấp theo sinh lý bệnh

4. Triệu chứng

4.1. Lâm sàng

4.2. Cận lâm sàng

5. Điều trị

	4

	Bài 3: Viêm phổi ở trẻ em
1. Định nghĩa và phân loại
2. Dịch tễ học

3. Nguyên nhân

4. Bệnh sinh

5. Triệu chứng

5.1. Lâm sàng

5.2. Cận lâm sàng

6. Chẩn đoán

7. Điều trị
	4

	Bài 4 : Bệnh màng phổi
- Tràn dịch màng phổi

- Tràn máu màng phổi

- Tràn dịch dưỡng chấp màng phổi

- Tràn dịch – tràn khí màng phổi
	4

	Chương 2: Tim mạch

	Bài 1: Suy tim ở trẻ em
1. Định nghĩa
2. Nguyên nhân

4. Lâm sàng

4.1. Suy tim ở trẻ nhỏ

4.2. Suy tim ở trẻ lớn

5. Chẩn đoán

6. Các thuốc điều trị suy tim

7. Điều trị
	4

	Bài 2: Bệnh màng tim
1. Giải phẫu và sinh lý màng ngoài tim

2.  Nguyên nhân

3. Triệu chứng

4. Điều trị
	4

	Bài 3: Rối loạn nhịp tim
1. Cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất
1.1. Đại cương

1.2. Nguyên nhân

1.3. Cơ chế

1.4. Chẩn đoán

1.5. Điều trị

2. Ngoại tâm thu thất

2.1. Nguyên nhân

2.2. Chẩn đoán

2.3. Điều trị

3. Bloc nhĩ thất

3.1. Đại cương

3.2. Sinh lý bệnh

3.3. Phân loại
	5

	Bài 4: Bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em
1.Các bệnh tim bẩm sinh không tím thường gặp
1.1. Thông liên thất

1.2. Thông liên nhĩ

1.3. Còn ống động mạch

1.4. Thông sàn nhĩ thất

1.5. Hẹp van động mạch phổi

1.6. Hẹp eo động mạch chủ

2. Các bệnh tim bẩm sinh tím thường gặp

2.1. Tứ chứng Fallot

2.2. Teo van ba lá

2.3. Thân chung động mạch

2.4. Hoán vị đại động mạch

2.5. Tim một thất

2.6. Bệnh Ebstein
	5

	Bài 5: Một số thăm dò chức năng tim mạch
1. Nghiệm pháp gắng sức

2. Thăm dò nhịp tim

3. Đo tốc độ tuần hoàn

4. Thông tim

5. Đo lưu lượng máu qua tim

6. Phương pháp pha loãng chất màu
	5

	Bài 6: Bệnh mạch máu
1. Bệnh Kawasaki

2. Bệnh viêm động mạch Takayasu

3. Một số tắc, phình động mạch thường gặp
	5

	                                    Tổng số
	45


12.2. Phần lâm sàng
	Nội dung
	Số tiết

	1. Ca bệnh viêm phổi
	5

	2. Ca bệnh rối loạn nhịp tim chậm
	5

	3. Ca bệnh màng phổi
	5

	4. Ca bệnh màng tim
	5

	5. Ca bệnh suy hô hấp
	5

	6. Ca bệnh suy tim 
	5

	7. Ca bệnh tim bẩm sinh tím sớm
	5

	8. Ca bệnh tim bẩm sinh tím muộn
	5

	9. Ca bệnh Kawasaki
	5

	10. Ca bệnh rối loạn nhịp tim nhanh
	5

	11. Ca bệnh ngất, choáng
	5

	12. Ca bệnh bệnh lý phổi bẩm sinh
	5

	13.Một số thủ thuật:  Đo độ bão hòa oxy, đo chức năng hô hấp, đọc phim Xquang  tim phổi, đọc điện tim, chọc dò màng phổi, cấy dịch tỵ hầu, cấy hút dịch nội khí quản, kỹ thuật lấy máu làm khí máu )
	15

	Tổng số
	75


13. Phương pháp giảng dạy: 
- Lý thuyết:giảng dạy tích cực, giới thiệu tài liệu đọc, thảo luận 

- Lâm sàng: Thảo luận nhóm, case- study, bảng kiểm, làm mẫu

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy:

- Máy chiếu projector, case- study, bệnh nhân, các dụng cụ làm thủ thuật, phim Xquang

15. Đánh giá:

Hai điểm riêng: Lý thuyết và thực hành theo thang điểm 10,0 
Lý thuyết:  

+ Kiểm tra thường xuyên 01 bài: Tự luận


+ Kiểm tra giữa kỳ 01 bài: Viết chuyên đề

+ Thi hết học phần lý thuyết 01 bài: Viết tiểu luận

Điểm lý thuyết = KTTX1 x 0,2 + KT GK x 0,3 + Thi kết thúc học phần x 0,5

Lâm sàng: 
+ Bệnh án

+ Chỉ tiêu lâm sàng

+ Thi kết thúc học phần : (Thi kỹ năng trên bệnh nhân + giải quyết tình huống)/2

Điểm lâm sàng = ((Bệnh án + chỉ tiêu )/ 2 + Thi KTHP thực hành)/2

16. Tài liệu học tập và tham khảo

16.1.Tài liệu học tập: 

1. Giáo trình Nhi khoa sau đại học, Bộ môn Nhi – Đại học Y Hà Nội  2015

16.2.Tài liệu tham  khảo:

1. Bệnh viện Nhi Trung ương  2015, Phác đồ hướng dẫn xử trí trẻ bệnh.

2. Hội hen, dự ứng miễn dịch lâm sàng Việt Nam (2005), Sổ tay hướng dẫn kiểm soát bệnh hen.
3. Nguyễn Công Khanh (2013), Tiếp cận chẩn đoán nhi khoa, NXB Y học

4. Nguyễn Công Khanh, Lê Nam Trà (2013), Thực hành cấp cứu Nhi khoa, NXB Y học.

5. Nguyễn Quang Tuấn (2013), Thực hành đọc điện tim, NXB Y học

6. Phạm Nguyễn Vinh, Bệnh học tim mạch, tập 2, NXB Y học 2008

7. Nguyễn Anh Vũ, Siêu âm tim cập nhật và chẩn đoán, NXB Đại học Huế 2010

8. Nelson Textbook of Pediatrics, 2010

9. Manual of Neonatology,2010

10. Principles of Pediatric Intensive Care,2008

11.Waldo Nelson (2013), Khái luận Nhi khoa tập 1,2,3.

17. Lịch tuần

17.1. Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1

	Bài 1: Các thăm dò về chức năng hô hấp ở trẻ em
1. Đại cương thăm dò chức năng hô hấp

2. Các thông số cơ bản của thăm dò chức năng thông khí

3. Thăm dò về chức năng thông khí

4. Thăm dò về trao đổi khí

	5
	TS Hoàng
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 2: Suy hô hấp
1.Định nghĩa

2. Sinh lý bệnh

3. Nguyên nhân

3.1. Phân loại theo giải phẫu

3.2. Phân loại suy hô hấp theo sinh lý bệnh

4. Triệu chứng

4.1. Lâm sàng

4.2. Cận lâm sàng

5. Điều trị
	4
	PGS.TS Trung
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	2
	Bài 3: Viêm phổi ở trẻ em
1. Định nghĩa và phân loại
2. Dịch tễ học

3. Nguyên nhân

4. Bệnh sinh

5. Triệu chứng

5.1. Lâm sàng

5.2. Cận lâm sàng

6. Chẩn đoán

7. Điều trị
	4
	TS Mai
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 4 : Bệnh màng phổi
- Tràn dịch màng phổi

- Tràn máu màng phổi

- Tràn dịch dưỡng chấp màng phổi

- Tràn dịch – tràn khí màng phổi
	4
	TS Mai
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	3
	Bài 5: Suy tim ở trẻ em
1. Định nghĩa
2. Nguyên nhân

4. Lâm sàng

4.1. Suy tim ở trẻ nhỏ

4.2. Suy tim ở trẻ lớn

5. Chẩn đoán

6. Các thuốc điều trị suy tim

7. Điều trị
	4
	PGS.TS Trung
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 6: Bệnh màng tim
1. Giải phẫu và sinh lý màng ngoài tim

2.  Nguyên nhân

3. Triệu chứng

4. Điều trị
	4
	PGS.TS Trung
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	4
	Bài 7: Rối loạn nhịp tim
1. Cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất
1.1. Đại cương

1.2. Nguyên nhân

1.3. Cơ chế

1.4. Chẩn đoán

1.5. Điều trị

2. Ngoại tâm thu thất

2.1. Nguyên nhân

2.2. Chẩn đoán

2.3. Điều trị

3. Bloc nhĩ thất

3.1. Đại cương

3.2. Sinh lý bệnh

3.3. Phân loại
	5
	PGS.TS Sơn
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Kiểm tra thường xuyên 1
	30 phút
	BM Nhi
	Tự luận

	5
	Bài 8: Bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em
1.Các bệnh tim bẩm sinh không tím thường gặp

1.1. Thông liên thất

1.2. Thông liên nhĩ

1.3. Còn ống động mạch

1.4. Thông sàn nhĩ thất

1.5. Hẹp van động mạch phổi

1.6. Hẹp eo động mạch chủ

2. Các bệnh tim bẩm sinh tím thường gặp

2.1. Tứ chứng Fallot

2.2. Teo van ba lá

2.3. Thân chung động mạch

2.4. Hoán vị đại động mạch

2.5. Tim một thất

2.6. Bệnh Ebstein
	5
	TS Hoàng
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	6
	Bài 9: Một số thăm dò chức năng tim mạch
1. Nghiệm pháp gắng sức

2. Thăm dò nhịp tim

3. Đo tốc độ tuần hoàn

4. Thông tim

5. Đo lưu lượng máu qua tim

6. Phương pháp pha loãng chất màu
	5
	PGS.TS Sơn
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	7
	Bài 10: Bệnh mạch máu
1. Bệnh Kawasaki

2. Bệnh viêm động mạch Takayasu

3. Một số tắc, phình động mạch thường gặp
	5
	PGS.TS Sơn
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Kiểm tra giữa kỳ
	45
phút
	BM Nhi
	Tự luận

	8
	Thi kết thúc học phần
	
	BM Nhi
	Chuyên đề


17.2. Lâm sàng  

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Ca bệnh viêm phổi
	5
	BSCKII Nga, TS Hoàng
	Đi buồng, thảo luận

	
	 Ca bệnh rối loạn nhịp tim chậm
	5
	PGS Sơn, BSCKII Sơn
	Đi buồng, thảo luận ca bệnh

	2
	Ca bệnh màng phổi
	5
	BSCKII Nga, TS Mai
	Đi buồng, thảo luận ca bệnh

	
	Đo độ bão hòa oxy, đo chức năng hô hấp
	4
	BSCKII Nga, TS Hoàng
	Bảng kiểm, thảo luận, thực hành trên bệnh nhân

	3
	Ca bệnh màng tim
	5
	PGS Sơn, BSCKII Sơn
	Thảo luận ca bệnh


	
	 Ca bệnh suy hô hấp
	5
	BSCKII Nga, TS Mai
	Đi buồng, bình bệnh án

	4
	 Ca bệnh suy tim 
	5
	PGS Sơn, BSCKII Sơn
	Bình bệnh án, thảo luận

	
	Đọc điện tâm đồ
	4
	PGS Sơn, BSCKII Sơn
	Thực hành đọc điện tâm đồ

	5
	 Ca bệnh tim bẩm sinh tím sớm
	5
	PGS Sơn, 

TS Hoàng
	Bình bệnh án , thảo luận ca bệnh

	
	 Ca bệnh tim bẩm sinh tím muộn
	5
	PGS Sơn, TS Hoàng
	Thảo luận ca bệnh

	6
	Ca bệnh Kawasaki
	5
	PGS Sơn, BSCKII Sơn
	Thảo luận ca bệnh

	
	 Ca bệnh rối loạn nhịp tim nhanh
	5
	PGS Sơn, BSCKII Sơn
	Đi buồng, thảo luận ca bệnh

	7
	 Ca bệnh ngất, choáng
	5
	PGS Trung, TS Hoàng
	Đi buồng, thảo luận ca bệnh

	
	Kỹ thuật chọc dò màng phổi, cấy hút dịch nội khí quản, kỹ thuật lấy máu làm khí máu 
	4
	BS CKII Nga, TS Hoàng
	Thực hành trên bệnh nhân

	8
	Ca bệnh bệnh lý phổi bẩm sinh
	5
	PGS Trung, BSCKII Nga
	Đi buồng, thảo luận ca bệnh

	
	Đọc phim Xquang , CT  tim phổi
	3
	TS Giang
	Đọc phim,  thảo luận.

	
	Thi lâm sàng
	
	BM Nhi
	

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC

GS. TS Nguyễn Văn Sơn


HỌC PHẦN HUYẾT HỌC - TIẾT NIỆU - NỘI TIẾT - CHUYỂN HÓA DI TRUYỀN
1. Mã số học phần: HTNC 238
2. Tên học phần: Huyết học, tiết niệu, nội tiết và chuyển hóa di truyền(Hematology, urinary, endocrinology and metabolic genetic)
3. Số ĐVHT: 8 (3,5)
4. Chuyên ngành đào tạo:Bác sĩ chuyên khoa II Nhi khoa

5. Năm học: 2016-2017

6. Giảng viên phụ trách: PGS.TS Nguyễn Thành Trung

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	 Tham gia giảng dạy

	1
	Nguyễn Thành Trung
	PGS.TS
	 Cơ hữu

	2
	Nguyễn Văn Sơn
	PGS.TS
	 Cơ hữu

	3
	Khổng Thị Ngọc Mai 
	TS
	 Cơ hữu

	4
	Nguyễn Đình Học 
	TS
	 Thỉnh giảng

	5
	Nguyễn Bích Hoàng 
	TS
	 Thỉnh giảng

	6
	Phạm Trung Kiên 
	PGS.TS
	 Thỉnh giảng

	7
	Nguyễn Thanh Sơn 
	BSCKII
	 Thỉnh giảng


8.Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần này học viên có khả năng:
8.1. Kiến thức: Tổng hợp được kiến thức chuyên ngành trong chẩn đoán , điều trị và dự phòng các bệnh huyết học, tiết niệu, nội tiết và chuyển hóa di truyền ở trẻ em.

8.2. Kỹ năng:

+ Chẩn đoán và điều trị  thành thạo các bệnh lý  huyết học, tiết niệu, nội tiết và chuyển hóa di truyềnở trẻ em.

+ Chỉ định và phân tích thành thạo kết quả cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh lý huyết học, tiết niệu, nội tiết và chuyển hóa di truyềnở trẻ em.

+ Thực hiện được các thủ thuật trong điều trị bệnh lý huyết học, tiết niệu, nội tiết và chuyển hóa di truyềnở trẻ em.

8.3. Thái độ: Nhận thức được học phần huyết học, tiết niệu, nội tiết và chuyển hóa di truyền là một trong các chuyên ngành trọng điểm của nhi khoa, đòi hỏi các bác sĩ Nhi khoa cần có những kiến thức cập nhật và kỹ năng tốt để chẩn đoán sớm, xử trí kịp thời, hạn chế biến chứng và tử vong.

9. Mô tả học phần:
Là môn chuyên ngành trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng về chẩn đoán, điều trị một số bệnh lý huyết học và tiết niệu thường gặp ở trẻ em. Học phần này học viên sẽ được học các bài: bệnh tiểu cầu, rối loạn cầm máu, xuất huyết do thành mạch, Hội chứng thiếu máu ở trẻ em, bệnh tủy xương, cao huyết áp trong bệnh thận tiết niệu, suy thận cấp, suy thận mạn, hội chứng đái máu, bệnh tuyến yên, bệnh tuyến cận giáp, tiểu đường ở trẻ em, mơ hồ giới tính, rối loạn chuyển hóa, rối loạn nhiễm sắc thể . Kỳ vọng sau khi tốt nghiệp học viên có khả năng ứng dụng những kiến thức, kỹ năng về bệnh lý máu hạch, tiết niệu, nội tiết và chuyển hóa di truyền trong thực hành nghề  nghiệp.

10. Phân bố thời gian: 3 (3-6-6) / 8 tuần
Số tiết thực dạy 4.5 tiết / tuần

Số tuần thực dạy: 8 tuần

Tổng số tiết thực dạy 8 tuần x 4,5 = 36 tiết.

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện: không có điều kiện tiên quyết

11.2. Yêu cầu

- Trong thời gian học lâm sàng, tham gia trực, điều trị tại bệnh viện.

- Chỉ tiêu lâm sàng:

	TT
	Chỉ tiêu
	Số lần
	Mức độ đạt

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Khám, chẩn đoán, xử trí  các bệnh

	1.1
	Khám, chẩn đoán, xử trí  thiếu máu huyết tán
	8
	
	
	X

	1.2
	Khám, chẩn đoán, xử trí  bạch cầu cấp
	2
	
	
	X

	1.3
	Khám, chẩn đoán, xử trí  suy tủy
	2
	
	
	X

	1.4
	Khám, chẩn đoán, xử trí  viêm cầu thận cấp
	5
	
	
	X

	1.5
	Khám, chẩn đoán, xử trí hội chứng thận hư
	5
	
	
	X

	1.6
	Khám, chẩn đoán, xử trí Hemophilia
	2
	
	
	X

	1.7
	Khám, chẩn đoán, xử trí cao huyết áp
	5
	
	
	X

	1.8
	Khám, chẩn đoán, xử trí bệnh nhân thiếu máu
	10
	
	
	X

	1.9
	Khám, chẩn đoán, xử trí viêm bàng quang chảy máu
	5
	
	
	X

	1.10
	Khám, chẩn đoán, xử trí  tiểu đường
	2
	
	
	X

	1.11
	Khám, chẩn đoán, xử trí  thiếu men G6PD
	2
	
	
	X

	1.12
	Khám, chẩn đoán, xử trí  suy giáp trạng bẩm sinh, tăng sản thượng thận
	2
	
	
	X

	1.13
	Khám, chẩn đoán, xử trí basedow, suy cận giáp
	2
	
	
	X

	1.14
	Khám, chẩn đoán, xử trí rối loạn nhiễm sắc thể, rối loạn chuyển hóa
	2
	
	
	X

	1.15
	Khám, chẩn đoán, xử trí chậm tăng trưởng
	2
	
	
	X

	1.16
	Khám, chẩn đoán, xử trí một số bệnh  khác
	10
	
	
	X

	2
	Thủ thuật

	2.1
	Chọc dò màng bụng
	2
	
	
	X

	2.2
	Truyền máu
	10
	
	
	X

	2.3
	Đọc phim Xquang  ( hệ tiết niệu)
	10
	
	
	X

	2.4
	Đọc huyết – tủy đồ
	5
	
	
	X

	2.5
	Chạy thận nhân tạo
	5
	X
	
	

	2.6
	Chọc hút tủy xương
	5
	
	X
	

	2.7
	Tư vấn di truyền
	5
	
	
	X

	2.8
	Nghiệm pháp tăng đường máu
	2
	
	
	X

	3
	Làm bệnh án
	8
	
	
	X


12. Nội dung học phần

12.1. Phần lý thuyết

	Nội dung
	Số tiết

	Chương 1: Huyết học

	Bài 1: Bệnh tiểu cầu
1. Giảm tiểu cầu

1.1. Xuất huyết giảm tiểu cầu tự phát

1.2. Xuất huyết giảm tiểu cầu thứ phát

1.3.Xuất huyết giảm tiểu cầu ở trẻ sơ sinh

2. Tăng tiểu cầu

3. Rối loạn chức năng tiểu cầu
	3

	Bài 2: Rối loạn cầm máu
1. Phát hiện các rối loạn cầm máu

2. Các rối loạn yếu tố đông máu di truyền

3. Huyết khối

4. Rối loạn đông máu mắc phải

5. Liệu pháp kháng đông
	3

	Bài 3: Xuất huyết do thành mạch
1. Viêm mao mạch dị ứng

2. Xuất huyết do nguyên nhân mạch máu khác
	3

	Bài 4: Hội chứng thiếu máu ở trẻ em
1. Những vấn đề lâm sàng

2. Thiếu máu nhược sắc hồng cầu nhỏ

3. Thiếu máu bình sắc hồng cầu to

4. Thiếu máu bình sắc hồng cầu to
	3

	Bài 5: Bệnh tủy xương
1. Suy tủy toàn bộ mắc phải

2. Thiếu máu Fanconi

3.  Hội chứng Blackfan- Diamond

4.  Giảm sản nguyên hồng cầu thoáng qua

5. Hội chứng loạn sản tủy
	3

	Chương 2: Tiết niệu

	Bài 1: Suy thận cấp
1. Suy thận trước thận

2. Suy thận tại thận

3. Suy thận sau thận

4. Sốc thận
	3

	Bài 2: Suy thận mạn
1. Cơ chế bệnh sinh

2. Thay đổi chất trong suy thận mạn

3. Điều trị bảo tồn, biến chứng

4. Lọc thận và ghép thận

	3

	Bài 3: Cao huyết áp 
1. Sinh bệnh học

2. Chẩn đoán và điều trị

3. Sử dụng thuốc hạ huyết áp và lợi tiểu
	3

	Bài 4: Hội chứng đái máu
1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân

3. Chẩn đoán

4. Xử trí
	3

	Chương 3: Nội tiết

	Bài 1: Bệnh tuyến yên

1. Lùn tuyến yên

2. Suy tuyến yên
	3

	Bài 2: Bệnh tuyến cận giáp

1. Suy cận giáp trạng

2. Cường giáp trạng
	3

	Bài 3: Tiểu đường ở trẻ em

1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị

6. Biến chứng

7. Theo dõi và khám lại
	3

	Bài 4: Mơ hồ giới tính

1. Đại cương

2. Các rối loạn về giới tính

3. Chẩn đoán

4. Điều trị
	3

	Chương 4: Chuyển hóa – di truyền

	Bài 1: Rối loạn chuyển hoá

1. Rối loạn chuyển hóa acid amin

2. Rối loạn chuyển hóa acid béo

3. Rối loạn chuyển hóa đường

​4. Rối loạn chuyển hóa xương sụn
	3

	Bài 2: Bệnh rối loạn nhiễm sắc thể

1. Bệnh rối loạn nhiễm sắc thể thường

2. Bệnh rối loạn  nhiễm sắc thể giới tính
	3

	Tổng số
	45


12.2. Phần lâmsàng

	Nội dung
	Số tiết

	1.Ca bệnh suy thận cấp
	4

	2. Ca bệnh  suy thận mạn
	4

	3. Ca bệnh tăng huyết áp
	4

	4. Ca bệnh đái máu
	4

	5. Ca bệnh hội chứng thận hư 
	3

	6. Ca bệnh thiếu máu huyết tán
	4

	7. Ca bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu
	4

	8. Ca bệnh bạch cầu cấp
	4

	9. Ca bệnh suy tủy
	4

	10. Ca bệnh đông máu nội quản rải rác
	4

	11. Ca bệnh Hemophilia
	3

	12. Ca bệnh tiểu đường hoặc đái tháo nhạt
	4

	13. Ca bệnh viêm cầu thận cấp
	3

	14.Ca bệnh nhiễm khuẩn tiết niệu
	3

	15. Đọc huyết, tủy đồ
	4

	16. Chọc hút tủy xương
	4

	17. Ca bệnh lùn hoặc suy tuyến yên
	4

	18. Ca bệnh suy cận giáp trạng
	4

	19. Ca bệnh rối loạn chuyển hóa
	4

	20. Ca bệnh rối loạn nhiễm sắc thể
	3

	Tổng số
	75


13. Phương pháp giảng dạy: 

- Lý thuyết:giảng dạy tích cực, giới thiệu tài liệu đọc, thảo luận 

- Lâm sàng: Thảo luận nhóm, case- study, bảng kiểm, làm mẫu

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy:

- Máy chiếu projector, case- study, bệnh nhân, các dụng cụ làm thủ thuật, phim Xquang

15. Đánh giá:

Hai điểm riêng: Lý thuyết và thực hành theo thang điểm 10,0 
Lý thuyết:  

+ Kiểm tra thường xuyên 01 bài: Tự luận


+ Kiểm tra giữa kỳ 01 bài: Viết chuyên đề

+ Thi hết học phần lý thuyết 01 bài: Viết tiểu luận

Điểm lý thuyết = KTTX1 x 0,2 + KT GK x 0,3 + Thi kết thúc học phần x 0,5

Lâm sàng: 
+ Chỉ tiêu lâm sàng

+ Thi kết thúc học phần : (Thi kỹ năng trên bệnh nhân + giải quyết tình huống)/2

Điểm lâm sàng = ((Bệnh án + chỉ tiêu )/ 2 + Thi KTHP thực hành)/2


16. Tài liệu học tập và tham khảo

16.1.Tài liệu học tập: 

1. Giáo trình Nhi khoa sau đại học, Bộ môn Nhi – Đại học Y Hà Nội  2015

16.2.Tài liệu tham khảo:

1. Bệnh viện Nhi Trung ương  2015, Phác đồ hướng dẫn xử trí trẻ bệnh.

2. Nguyễn Công Khanh (2012), Huyết học lâm sàng nhi khoa, NXB Y học
3. Nguyễn Công Khanh (2013), Tiếp cận chẩn đoán nhi khoa, NXB Y học

4.Nguyễn Công Khanh, Lê Nam Trà (2013), Thực hành cấp cứu Nhi khoa, NXB Y học.
5. Nelson Textbook of Pediatrics, 2010

6. Manual of Neonatology,2010

7. Principles of Pediatric Intensive Care,2008

8. Waldo Nelson (2013), Khái luận Nhi khoa tập 1,2,3.

17. Lịch tuần

17.1. Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1

	Bài 1: Bệnh tiểu cầu
1.Giảm tiểu cầu

+ Xuất huyết giảm tiểu cầu tự phát

+ Xuất huyết giảm tiểu cầu thứ phát

+ Xuất huyết giảm tiểu cầu ở trẻ sơ sinh

2. Tăng tiểu cầu

3. Rối loạn chức năng tiểu cầu
	3
	TS Mai
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 2: Rối loạn cầm máu
1. Phát hiện các rối loạn cầm máu

2. Các rối loạn yếu tố đông máu di truyền

3. Huyết khối

4. Rối loạn đông máu mắc phải

5. Liệu pháp kháng đông
	3
	TS Mai
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 3: Xuất huyết do thành mạch
1. Viêm mao mạch dị ứng

2. Xuất huyết do nguyên nhân mạch máu khác
	3
	TS Học
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	2
	Bài 4: Hội chứng thiếu máu ở trẻ em
1. Những vấn đề lâm sàng

2. Thiếu máu nhược sắc hồng cầu nhỏ

3. Thiếu máu bình sắc hồng cầu to

4. Thiếu máu bình sắc hồng cầu to
	3
	TS Học
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 5: Bệnh tủy xương
1. Suy tủy toàn bộ mắc phải

2. Thiếu máu Fanconi

3. Hội chứng Blackfan- Diamond

4. Giảm sản nguyên hồng cầu thoáng qua

5. Hội chứng loạn sản tủy
	3
	TS Hoàng
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	3
	Bài 6: Bệnh tuyến yên
- Lùn tuyến yên

- Suy tuyến yên
	3
	PGS.TS.Sơn
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 7: Bệnh tuyến cận giáp trạng
- Suy cận giáp trạng

- Cường giáp trạng
	3
	PGS.TS.Sơn
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	4
	Bài 8: Tiểu đường ở trẻ em.
1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị

6. Biến chứng

7. Theo dõi và khám lại
	3
	TS Hoàng
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Kiểm tra thường xuyên 1
	30 phút
	BM Nhi
	Tự luận

	5
	Bài 9: Suy thận cấp
1. Suy thận trước thận

2.Suy thận tại thận

3. Suy thận sau thận

4. Sốc thận
	3
	PGS.TS Trung
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 10: Suy thận mạn
1. Cơ chế bệnh sinh

2. Thay đổi chất trong suy thận mạn

3. Điều trị bảo tồn, biến chứng

4. Lọc thận và ghép thận
	3
	PGS.TS Trung
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	6
	Bài 11: Rối loạn chuyển hóa
1. Rối loạn chuyển hóa acid amin

2. Rối loạn chuyển hóa acid béo

3. Rối loạn chuyển hóa đường

​4. Rối loạn chuyển hóa xương sụn
	3
	PGS.TS Trung
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 12: Bệnh rối loạn nhiễm sắc thể
1. Bệnh rối loạn nhiễm sắc thể thường

2. Bệnh rối loạn  nhiễm sắc thể giới tính
	3
	PGS.TS Sơn
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	7
	Bài 13: Mơ hồ giới tính
1. Đại cương

2. Các rối loạn về giới tính

3. Chẩn đoán

4. Điều trị
	
	PGS.TS Kiên
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 14: Hội chứng đái máu
1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân

3. Chẩn đoán

4. Xử trí
	3
	PGS.TS Trung
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 15: Cao huyết áp 
1. Sinh bệnh học

2. Chẩn đoán và điều trị

3. Sử dụng thuốc hạ huyết áp và lợi tiểu
	3
	PGS.TS Trung
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Kiểm tra giữa kỳ
	45
phút
	BM Nhi
	Tự luận

	8
	Thi kết thúc học phần
	
	BM Nhi
	Chuyên đề


17.2. Lâm sàng

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Ca bệnh suy thận cấp
	4
	PGS Trung, TS Mai
	Thảo luận ca bệnh

	
	Ca bệnh  suy thận mạn
	4
	PGS Trung, TS Mai
	Thảo luận ca bệnh

	
	Ca bệnh tăng huyết áp
	4
	PGS Trung, TS Mai
	Thảo luận ca bệnh, đi buồng

	2
	Ca bệnh đái máu
	4
	BSCKII Sơn, TS Hoàng
	Thảo luận ca bệnh

	
	 Ca bệnh hội chứng thận hư 
	3
	PGS Trung, TS Mai
	Bình bệnh án

	
	 Ca bệnh viêm cầu thận cấp
	3
	PGS Trung, TS Mai
	Đi buồng

	3
	Ca bệnh thiếu máu huyết tán
	4
	BSCKII Sơn, TS Hoàng
	Bình bệnh án

	
	Ca bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu
	4
	PGS Sơn, TS Mai
	Thảo luận ca bệnh

	
	Ca bệnh bạch cầu cấp
	4
	BSCKII Sơn, TS Hoàng
	Thảo luận ca bệnh, đi buồng

	4
	Ca bệnh suy tủy
	4
	PGS Trung, TS Mai
	 bình bệnh án

	
	Ca bệnh đông máu nội quản rải rác
	4
	PGS Sơn, TS Mai
	Thảo luận ca bệnh

	
	Ca bệnh Hemophilia
	3
	TS Hoàng, PGS Sơn
	Thảo luận ca bệnh

	5
	Ca bệnh tiểu đường hoặc đái tháo nhạt
	   4
	TS Hoàng, TS Mai
	Thảo luận ca bệnh

	
	Ca bệnh rối loạn chuyển hoá 
	4
	PGS Sơn, TS Mai
	Thực hành, thảo luận

	
	Ca bệnh lùn hoặc suy tuyến yên
	  4
	TS Hoàng, PGS Sơn
	Thảo luận ca bệnh

	6
	Ca bệnh nhiễm khuẩn tiết niệu
	3
	PGS Trung, TS Mai
	Đi buồng

	
	Ca bệnh suy cận giáp trạng
	4
	TS Hoàng, TS Mai
	Thảo luận ca bệnh

	7
	Ca bệnh rối loạn nhiễm sắc thể
	3
	PGS Sơn, TS Mai
	Thực hành, thảo luận

	
	Chọc hút tủy xương
	4
	Khoa huyết học lâm sàng
	Thực hành, thảo luận

	8
	Đọc huyết, tủy đồ
	4
	PGS Sơn, TS Mai
	Thực hành, thảo 
luận

	
	Thi Lâm sàng
	
	BM Nhi
	

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC

GS. TS Nguyễn Văn Sơn


HỌC PHẦN TÂM BỆNH VÀ THẦN KINH
1. Mã số học phần: TBTK 237
2. Tên học phần: Tâm bệnh và thần kinh (Psychopathology and Neurology)
3.Số ĐVHT: 7 (3,4)

4. Chuyên ngành đào tạo:Bác sĩ chuyên khoa II Nhi khoa

5. Năm học:2016-2017

6. Giảng viên phụ trách: PGS.TS Nguyễn Thành Trung

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	 Tham gia giảng dạy

	1
	Nguyễn Thành Trung
	PGS.TS
	 Cơ hữu

	2
	Nguyễn Văn Sơn
	PGS.TS
	 Cơ hữu

	3
	Khổng Thị Ngọc Mai 
	TS
	 Cơ hữu

	4
	Nguyễn Phước Bình 
	BS.CKII
	 Thỉnh giảng

	5
	Phạm Thị Kim Dung 
	BS.CKII
	 Thỉnh giảng

	6
	Nguyễn Trường Giang 
	TS
	 Thỉnh giảng

	7
	Đàm Bảo Hoa 
	TS
	 Thỉnh giảng

	8
	Nguyễn Bích Hoàng 
	TS
	 Thỉnh giảng

	9
	Phạm Trung Kiên 
	PGS.TS
	 Thỉnh giảng

	10
	Trần Văn Tuấn 
	PGS.TS
	 Thỉnh giảng


8. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần này học viên có khả năng:
8.1. Kiến thức: Tổng hợp được kiến thức chuyên ngành trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh tâm bệnh và thần kinh ở trẻ em.

8.2. Kỹ năng:

+ Chẩn đoán và điều trị được các bệnh lý tâm bệnh và thần kinh ở trẻ em.

+ Chỉ định và phân tích thành thạo kết quả cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tâm bệnh và thần kinh ở trẻ em.

+ Thực hiện được các thủ thuật trong điều trị bệnh lý tâm bệnh và thần kinh.

8.3. Thái độ: Nhận thức được học phần tâm bệnh và thần kinh là một trong các chuyên ngành trọng điểm của nhi khoa, đòi hỏi các bác sĩ Nhi khoa cần có những kiến thức cập nhật và kỹ năng tốt để chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời, hạn chế biến chứng và tử vong.

9. Mô tả học phần:
Là môn chuyên ngành trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng về chẩn đoán, điều trị một số bệnh về tâm bệnh và thần kinh thường gặp ở trẻ em. Trong học phần này, học viên sẽ được học các bài: Hội chứng tăng áp lực nội sọ, hội chứng co giật ở trẻ em, hội chứng viêm đa rễ và dây thần kinh, đau đầu, nhược cơ ở trẻ em,  rối loạn dạng cơ thể, chậm phát triển tinh thần, vận động ở trẻ em, rối loạn Tic, điện não đồ, trầm cảm, tâm thần phân liệt, rối loạn tăng động giảm chú ý. Kỳ vọng sau khi tốt nghiệp học viên có khả năng ứng dụng những kiến thức, kỹ năng về bệnh lý tâm bệnh và thần kinh trong thực hành nghề  nghiệp.

10. Phân bố thời gian: 3 (3-6-6) / 8 tuần
Số tiết thực dạy 4,5 tiết / tuần

Số tuần thực dạy: 8 tuần

Tổng số tiết thực dạy 8 tuần x 4,5 = 36 tiết.

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện: không có điều kiện tiên quyết

11.2. Yêu cầu

- Trong thời gian học lâm sàng, tham gia trực, điều trị tại bệnh viện.

- Chỉ tiêu lâm sàng:

	TT
	Chỉ tiêu
	Số lần
	Mức độ đạt

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Khám, chẩn đoán, xử trí  các bệnh

	1.1
	Khám, chẩn đoán, xử trí  viêm màng não mủ
	2
	
	
	X

	1.2
	Khám, chẩn đoán, xử trí  xuất huyết não - MN
	2
	
	
	X

	1.3
	Khám, chẩn đoán, xử trí  động kinh
	2
	
	
	X

	1.4
	Khám, chẩn đoán, xử trí  rối loạn tâm thần
	2
	
	
	X

	1.5
	Khám, chẩn đoán, xử trí bại não
	2
	
	
	X

	1.6
	Khám, chẩn đoán, xử trí một số bệnh  khác
	5
	
	
	X

	2
	Thủ thuật

	2.1
	Chọc dò tủy sống
	2
	
	
	X

	2.2
	Đọc phim Xquang  ( hệ thần kinh)
	5
	
	
	X

	2.3
	Đọc điện não
	5
	
	
	X

	3
	Làm bệnh án
	4
	
	
	X


12. Nội dung học phần
12.1. Phần lý thuyết

	Nội dung
	Số tiết

	Chương 1: Thần kinh

	Bài 1: Hội chứng tăng áp lực nội sọ
1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

4. Biến chứng

5. Điều trị
	4

	Bài 2: Hội chứng co giật ở trẻ em
1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Chẩn đoán

4. Xử trí
	4

	Bài 3: Hội chứng viêm đa rễ  dây thần kinh
1. Đại cương

2. Triệu chứng

3. Chẩn đoán

4. Điều trị
	4

	Bài 4: Đau đầu
1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Phân loại

4. Điều trị
	4

	Bài 5: Nhược cơ ở trẻ em
1. Định nghĩa

2. Triệu chứng

3. Chẩn đoán

4. Điều trị
	4

	Chương 2: Tâm bệnh
	

	Bài 1: Rối loạn dạng cơ thể
1. Khái niệm

2. Các thể lâm sàng

3. Điều trị
	4

	Bài 2: Rối loạn Tic
1. Định nghĩa

2. Phân loại và biểu hiện lâm sàng

3. Chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt

4. Các thể tiến triển

5. Điều trị
	3

	Bài 3: Điện não đồ
1. Đại cương

2. Cấu tạo máy điện não đồ

3. Phương pháp ghi điện não đồ

4. Một số nghiệm pháp hoạt hóa thường dùng

5. Mô tả các hoạt động của điện não đồ

6. Sự phát triển các sóng điện não theo các lứa tuổi
	4

	Bài 4: Trầm cảm
1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

4. Điều trị
	4

	Bài 5: Tâm thần phân liệt
1. Đại cương

2. Triệu chứng

3. Điều trị

3.1. Liệu pháp hóa dược

3.2. Liệu pháp sốc điện

3.3. Liệu pháp tâm lý xã hội
	4

	Bài 6: Rối loạn tăng động giảm chú ý
1. Đại cương

2. Chẩn đoán

2.1. Tăng hoạt động

2.2. Giảm chú ý

2.3. Xung động

3. Điều trị

3.1. Thuốc

3.2. Liệu pháp tâm lý

3.3. Điều trị hỗ trợ

3.4. Theo dõi điều trị
	4

	Bài 7: Động kinh
1. Định nghĩa

2. Chẩn đoán

3. Các thể lâm sàng

4. Điều trị
	3

	                                                      Tổng số
	45


12.2. Phần lâm sàng
	Nội dung
	Số tiết

	1. Ca bệnh rối loạn phân ly trẻ em
	3

	2. Ca bệnh rối loạn tăng động, giảm chú ý
	3

	3. Ca bệnh nhược cơ
	3

	4. Ca bệnh rối loạn dạng cơ thể
	3

	5.Ca bệnh  tăng áp lực nội sọ
	3

	6. Ca bệnh đau đầu
	3

	7.  Ca bệnh co giật ở trẻ em
	3

	8. Ca bệnh nhược cơ
	3

	9. Ca bệnh tâm thần phân liệt
	3

	10. Ca bệnh rối loạn Tic
	3

	11. Ca bệnh chậm phát triển tinh thần vận động
	3

	12. Ca bệnh trầm cảm
	3

	13. Ca bệnh nhược cơ
	3

	14. Đọc điện não
	7

	15. Đọc phim sọ não (Xquang, CT, MRI)
	7

	16. Thực hành các test đánh giá  phát triển tinh thần, vận động ở trẻ em
	7

	Tổng số
	60


13. Phương pháp giảng dạy: 
- Lý thuyết:giảng dạy tích cực, giới thiệu tài liệu đọc, thảo luận 

- Lâm sàng: Thảo luận nhóm, case- study, bảng kiểm, làm mẫu

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy:

- Máy chiếu projector, case- study, bệnh nhân, các test và dụng cụ để đánh giá tinh thần, vận động

15. Đánh giá:

Hai điểm riêng: Lý thuyết và thực hành theo thang điểm 10,0 
Lý thuyết:  

+ Kiểm tra thường xuyên 01 bài: Tự luận


+ Kiểm tra giữa kỳ 01 bài: Viết chuyên đề

+ Thi hết học phần lý thuyết 01 bài: Viết tiểu luận

Điểm lý thuyết = KTTX1 x 0,2 + KT GK x 0,3 + Thi kết thúc học phần x 0,5

Lâm sàng: 
+ Bệnh án

+ Chỉ tiêu lâm sàng

+ Thi kết thúc học phần : (Thi kỹ năng trên bệnh nhân + giải quyết tình huống)/2

Điểm lâm sàng =((Bệnh án + chỉ tiêu )/ 2 + Thi KTHP thực hành)/2

16. Tài liệu học tập và tham khảo

16.1.Tài liệu học tập: 

1. Giáo trình Nhi khoa sau đại học, Bộ môn Nhi – Đại học Y Hà Nội  2015

16.3.Tài liệu tham khảo:

1. Bệnh viện Nhi Trung ương  2015, Phác đồ hướng dẫn xử trí trẻ bệnh.

2. Nguyễn Công Khanh (2013), Tiếp cận chẩn đoán nhi khoa, NXB Y học

3. Nguyễn Công Khanh, Lê Nam Trà (2013), Thực hành cấp cứu Nhi khoa, NXB Y học.

4. Nelson Textbook of Pediatrics, 2010

5. Manual of Neonatology, 2010

6. Principles of Pediatric Intensive Care, 2008

7. Waldo Nelson (2013), Khái luận Nhi khoa tập 1,2,3.

17. Lịch tuần

17.1. Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1

	Bài 1: Hội chứng tăng áp lực nội sọ
1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

4. Biến chứng

5. Điều trị
	4
	TS Tuấn
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 2: Hội chứng co giật ở trẻ em
1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Chẩn đoán

4. Xử trí
	4
	PGS.TS Kiên
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	2
	Bài 3: Hội chứng viêm đa rễ  dây thần kinh
1. Đại cương

2. Triệu chứng

3. Chẩn đoán

4. Điều trị
	4
	CKII Dung
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 4: Đau đầu
1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Phân loại

4. Điều trị
	4
	PGS.TS Sơn
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	3
	Bài 5: Nhược cơ ở trẻ em
1. Định nghĩa

2. Triệu chứng

3. Chẩn đoán

4. Điều trị
	4
	PGS.TS Trung
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 6: Rối loạn dạng cơ thể
1. Khái niệm

2. Các thể lâm sàng

3. Điều trị
	4
	BS CKII Bình
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	4
	Bài 7: Rối loạn Tic
1. Định nghĩa

2. Phân loại và biểu hiện lâm sàng

3. Chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt

4. Các thể tiến triển

5. Điều trị
	3
	TS Hoa
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Kiểm tra thường xuyên 1
	30 phút
	BM Nhi
	Tự luận

	5
	Bài 8: Điện não đồ
1. Đại cương

2. Cấu tạo máy điện não đồ

3. Phương pháp ghi điện não đồ

4. Một số nghiệm pháp hoạt hóa thường dùng

5. Mô tả các hoạt động của điện não đồ

6. Sự phát triển các sóng điện não theo các lứa tuổi
	3
	BS CKII Dung
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 9: Trầm cảm
1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

4. Điều trị
	4
	TS Hoa
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	6
	Bài 10: Tâm thần phân liệt
1. Đại cương

2. Triệu chứng

3. Điều trị

3.1. Liệu pháp hóa dược

3.2. Liệu pháp sốc điện

3.3. Liệu pháp tâm lý xã hội
	4
	BS CKII Bình
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 11: Rối loạn tăng động giảm chú ý
1. Đại cương

2. Chẩn đoán

2.1. Tăng hoạt động

2.2. Giảm chú ý

2.3. Xung động

3. Điều trị

3.1. Thuốc

3.2. Liệu pháp tâm lý

3.3. Điều trị hỗ trợ

3.4. Theo dõi điều trị
	4
	TS Hoa
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	7
	Bài 12: Động kinh
1. Định nghĩa

2. Chẩn đoán

3. Các thể lâm sàng

4. Điều trị
	3
	PGS.TS Sơn
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Kiểm tra giữa kỳ
	45
phút
	BM Nhi
	Tự luận

	8
	Thi kết thúc học phần
	
	BM Nhi
	Chuyên đề


17.2. Lâm sàng
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	 Ca bệnh rối loạn phân ly trẻ em
	3
	BS CKII Bình, TS Hoa
	Thảo luận ca bệnh

	
	Ca bệnh rối loạn tăng động, giảm chú ý
	3
	BS CKII Bình, TS Hoa
	Thảo luận ca bệnh

	2
	 Ca bệnh nhược cơ
	3
	CKII Dung, TS Mai
	Thảo luận ca bệnh

	
	 Ca bệnh rối loạn dạng cơ thể
	3
	BS CKII Bình, TS Hoa
	Thảo luận ca bệnh

	3
	Ca bệnh  tăng áp lực nội sọ
	3
	PGS Tuấn, PGS Trung
	Thảo luận ca bệnh, bình BA

	
	 Ca bệnh đau đầu
	3
	CKII Dung, TS Mai
	Thảo luận ca bệnh

	
	7.  Ca bệnh co giật ở trẻ em
	3
	BSCKII Sơn, TS Hoàng
	Thảo luận ca bệnh, bình BA

	4
	Ca bệnh nhược cơ
	3
	
	Đi buồng

	
	Ca bệnh tâm thần phân liệt
	3
	BS CKII Bình, TS Hoa
	Bình bệnh án

	
	Ca bệnh rối loạn Tic
	3
	BS CKII Bình, TS Hoa
	Thảo luận ca bệnh

	5
	 Ca bệnh chậm phát triển tinh thần vận động
	3
	BSCKII Sơn, TS Hoàng
	Thảo luận ca bệnh

	
	Ca bệnh trầm cảm
	3
	BS CKII Bình, TS Hoa
	Thảo luận ca bệnh

	6
	Đọc điện não
	8
	PGS Kiên, BSCKII Dung
	Thực hành, thảo luận

	7
	15. Đọc phim sọ não (Xquang, CT, MRI)
	8
	TS Giang
	Thực hành đọc phim, thảo luận

	8
	16. Thực hành các test đánh giá  phát triển tinh thần, vận động ở trẻ em
	8
	PGS Sơn, PGS Kiên
	Thực hành, thảo luận

	
	Thi lâm sàng
	
	
	

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC

GS. TS Nguyễn Văn Sơn


HỌC PHẦN UNG THƯ  TRẺ EM
1. Mã số học phần: UTTE 233
2. Tên học phần: Ung thư trẻ em

3. Số ĐVHT: 3 (2/1)

4. Chuyên ngành đào tạo:Bác sĩ chuyên khoa Nhi khoa

5. Năm học: 2016 -2017

6. Giảng viên phụ trách: PGS.TS Nguyễn Thành Trung

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Tham gia giảng dạy

	1
	Nguyễn Thành Trung
	PGS.TS
	Cơ hữu

	2
	Nguyễn Văn Sơn
	PGS.TS
	Cơ hữu

	3
	Phạm Trung Kiên
	PGS. TS
	Thỉnh giảng

	4
	Trần Bảo Ngọc 
	TS
	Thỉnh giảng

	5
	Trần Văn Tuấn 
	PGS.TS
	Thỉnh giảng


8.Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần này học viên có khả năng:
8.1. Kiến thức: Tổng hợp được kiến thức chuyên ngành trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh ung thư  thường gặp ở trẻ em .

8.2. Kỹ năng:

+ Chẩn đoán và điều trị được một số bệnh ung thư thường gặp ở trẻ em.

+ Chỉ định và phân tích thành thạo kết quả cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh ung thư thường gặp ở trẻ em.

+ Tư vấn thành thạo cách phòng các bệnh ung thư ở trẻ em

8.3. Thái độ: Nhận thức được học phần ung thư là một trong các chuyên ngành của nhi khoa, đòi hỏi các bác sĩ Nhi khoa cần có những kiến thức cập nhật và kỹ năng tốt để chẩn đoán  và tư vấn sớm, xử trí kịp thời, hạn chế biến chứng và tử vong.

9. Mô tả học phần:
Là môn chuyên ngành trang bị những kiến thức, kỹ năng về chẩn đoán, điều trị một số bệnh ung thư thường gặp . Học phần này học viên sẽ được học các bài: Đánh giá ung thư ở trẻ em, nguyên tắc điều trị ung thư ở trẻ em,bạch cầu cấp ở trẻ em, hogdkin và non hogdkin, u nguyên bào thần kinh, ung thư xương, u Wilms, u sọ não.Kỳ vọng sau khi tốt nghiệp học viên có khả năng ứng dụng những kiến thức, kỹ năng về bệnh ung thư trong thực hành nghề  nghiệp.

10. Phân bố thời gian: : 2 (2- 6-6) / 6 tuần
Số tiết thực dạy 3,5 tiết / tuần

Số tuần thực dạy: 6 tuần

Tổng số tiết thực dạy 6 tuần x 3,5 = 21 tiết.

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện: không có điều kiện tiên quyết

11.2. Yêu cầu

- Trong thời gian học lâm sàng, tham gia trực, điều trị tại bệnh viện.

- Chỉ tiêu lâm sàng:

	TT
	Chỉ tiêu
	Số lần
	Mức độ đạt

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Khám, chẩn đoán, xử trí  các bệnh

	1.1
	Khám, chẩn đoán, xử trí  bệnh nhân bạch cầu cấp
	5
	
	
	X

	1.2
	Khám, chẩn đoán, xử trí  bệnh nhân ung thư xương
	2
	
	X
	

	1.3
	Khám, chẩn đoán, xử trí  bệnh nhân u nguyên bào thần kinh
	2
	
	X
	

	1.4
	Khám, chẩn đoán, xử trí bệnh nhân Hogdkin
	2
	
	X
	

	1.5
	Khám, chẩn đoán, xử trí bệnh nhân non hogdkin
	2
	
	X
	

	2
	Làm bệnh án
	5
	
	
	X


12. Nội dung học phần

12.1. Phần lý thuyết

	                                   Nội dung
	Số tiết

	Bài 1: Đánh giá ung thư ở trẻ em
1. Đại cương

2. Tiếp cận chẩn đoán

3. Các xét nghiệm chẩn đoán ung thư ở trẻ em

4. Đánh giá phân loại giai đoạn bệnh

	4

	Bài 2: Nguyên tắc điều trị ung thư ở trẻ em
1. Nguyên lý chung

2. Chẩn đoán, phân loại đúng là yêu cầu đầu tiên của điều trị.

3. Tiếp cận đa phương, toàn diện thích hợp

4. Nguyên lý hóa trị liệu ung thư trẻ em

5. Nguyên lý phẫu thuật ung thý  ðiều trị trẻ em
6. Nguyên lý xạ trị ung thư trẻ em

7. Đánh giá đáp ứng điều trị

8. Đánh giá tác dụng độc tính và điều trị hỗ trợ
	4

	Bài 3: Bạch cầu cấp ở trẻ em
1. Đại cương

2. Triệu chứng

3. Chẩn đoán

4. Điều trị

5. Tiên lượng
	4

	Bài 4 Hogdkin và non Hogdkin
1. Đại cương

2. Chẩn đoán

3. Điều trị
	4

	Bài 5: U nguyên bào thần kinh
1. Đại cương

2. Chẩn đoán

3. Điều trị
	4

	Bài 6: Ung thư xương
1. Nguyên nhân

2. Triệu chứng

3. Chẩn đoán

4. Biến chứng

5. Điều trị
	4

	Bài 7: U Wilms
1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị
	3

	Bài 8 : U sọ não
1. Đại cương

2. Triệu chứng

3. Chẩn đoán

4. Điều trị
	3

	                                                 Tổng số
	30


12.2. Phần lâm sàng

	Nội dung
	Số tiết

	Ca bệnh bạch cầu cấp
	3

	Ca bệnh u lympho không hogdkin
	3

	Ca bệnh u nguyên bào thần kinh
	3

	Ca bệnh ung thư xương
	3

	Ca bệnh  u Wilm hoặc u sọ não
	3

	Tổng số
	15


13. Phương pháp giảng dạy: 

- Lý thuyết:giảng dạy tích cực, giới thiệu tài liệu đọc, thảo luận 

- Lâm sàng: Thảo luận nhóm, case- study, bảng kiểm, làm mẫu

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy:

- Máy chiếu projector, case- study, bệnh nhân, 

15. Đánh giá:

Hai điểm riêng: Lý thuyết và thực hành theo thang điểm 10,0 
Lý thuyết:  

+ Kiểm tra thường xuyên 01 bài: Tự luận


+ Kiểm tra giữa kỳ 01 bài: Viết chuyên đề

+ Thi hết học phần lý thuyết 01 bài: Viết tiểu luận

Điểm lý thuyết = KTTX1 x 0,2 + KT GK x 0,3 + Thi kết thúc học phần x 0,5

Lâm sàng: 
+ Chỉ tiêu lâm sàng

+ Thi kết thúc học phần : (Thi kỹ năng trên bệnh nhân + giải quyết tình huống)/2

Điểm lâm sàng =(Chỉ tiêu  + Thi KTHP thực hành)/2

16. Tài liệu học tập và tham khảo

16.1. Tài liệu học tập: 

1. Giáo trình Nhi khoa sau đại học, Bộ môn Nhi – Đại học Y Hà Nội  2015

16.2. Tài liệu tham khảo :

1. Bệnh viện Nhi Trung ương  2015, Phác đồ hướng dẫn xử trí trẻ bệnh.

2. Nguyễn Công Khanh (2013), Tiếp cận chẩn đoán nhi khoa, NXB Y học

3. Nguyễn Công Khanh, Lê Nam Trà (2013), Thực hành cấp cứu Nhi khoa, NXB Y học.

4. Đặng Phương Kiệt (2000), Cơ sở tâm lý học ứng dụng

5. Nelson Textbook of Pediatrics, 2010

6. Manual of Neonatology, 2010

7. Principles of Pediatric Intensive Care, 2008

8. Waldo Nelson (2013), Khái luận Nhi khoa tập 1,2,3.

17. Lịch tuần

17.1. Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1

	Bài 1: Đánh giá ung thư ở trẻ em
1. Đại cương

2. Tiếp cận chẩn đoán

3. Các xét nghiệm chẩn đoán ung thư ở trẻ em

4. Đánh giá phân loại giai đoạn bệnh
	3
	TS Ngọc
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 2: Nguyên tắc điều trị ung thư ở trẻ em
1. Nguyên lý chung

2. Chẩn đoán, phân loại đúng là yêu cầu đầu tiên của điều trị.

3. Tiếp cận đa phương, toàn diện thích hợp

4. Nguyên lý hóa trị liệu ung thư trẻ em

5. Nguyên lý phẫu thuật ung thư  điều trị trẻ em
6. Nguyên lý xạ trị ung thư trẻ em

7. Đánh giá đáp ứng điều trị

8. Đánh giá tác dụng độc tính và điều trị hỗ trợ
	4
	TS Ngọc
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	2
	Bài 3: Bạch cầu cấp ở trẻ em
1. Đại cương

2. Triệu chứng

3. Chẩn đoán

4. Điều trị

5. Tiên lượng
	4
	PGS.TS Kiên
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 4:  Hogdkin và non Hogdkin
1. Đại cương

2. Chẩn đoán

3. Điều trị
	4
	PGS.TS Kiên
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	3
	Bài 5: U nguyên bào thần kinh
1. Đại cương

2. Chẩn đoán

3. Điều trị
	4
	PGS.TS Sơn
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Kiểm tra thường xuyên 1

	30 phút
	BM Nhi
	Tự luận

	4
	Bài 6: U Wilms
1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

4. Chẩn đoán

5. Điều trị
	3
	PGS.TS Trung
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 7: Ung thư xương
1. Nguyên nhân

2. Triệu chứng

3. Chẩn đoán

4. Biến chứng

5. Điều trị
	4
	TS Ngọc
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	5
	Bài 8 : U sọ não
1. Đại cương

2. Triệu chứng

3. Chẩn đoán

4. Điều trị
	3
	TS Ngọc
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Kiểm tra giữa kỳ
	45
phút
	BM Nhi
	Tự luận

	6
	Thi kết thúc học phần
	
	BM Nhi
	Chuyên đề


17.2. Lâm sàng

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	Ca bệnh bạch cầu cấp
	3
	PGS Sơn
	Thảo luận: chẩn đoán, điều trị

	2
	Ca bệnh u lympho không hogdkin
	3
	BSCKII Sơn
	Thảo luận: chẩn đoán, điều trị

	3
	Ca bệnh u nguyên bào thần kinh
	3
	TS Ngọc
	Thảo luận: chẩn đoán, điều trị

	4
	Ca bệnh ung thư xương
	3
	TS Ngọc
	Thảo luận: chẩn đoán, điều trị

	5
	Ca bệnh  u Wilm hoặc u sọ não
	3
	TS Tuấn, TS Ngọc
	Thảo luận: chẩn đoán, điều trị

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC

GS. TS Nguyễn Văn Sơn


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN MIỄN DỊCH DỊ ỨNG LÂM SÀNG
1. Mã số học phần: MDDƯ 234
2. Tên học phần: Miễn dịch dị ứng lâm sàng
3. Số ĐVHT: 4 (2/2)

4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sĩ chuyên khoa Nhi khoa

5. Năm học: 2016 - 2017

6. Giảng viên phụ trách: PGS.TS Nguyễn Văn Sơn

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Tham gia giảng dạy

	1
	Nguyễn Thành Trung
	PGS.TS
	Cơ hữu

	2
	Nguyễn Văn Sơn
	PGS.TS
	Cơ hữu

	3
	Khổng Thị Ngọc Mai
	TS
	Cơ hữu

	4
	Nguyễn Thị Ngọc Hà 
	TS
	Thỉnh giảng

	5
	Vũ Thị Thu Hằng 
	TS
	Thỉnh giảng

	6
	Nguyễn Bích Hoàng 
	TS
	Thỉnh giảng

	7
	Phạm Trung Kiên 
	PGS.TS
	Thỉnh giảng

	8
	Nguyễn Thanh Sơn 
	BSCKII
	Thỉnh giảng

	9
	Nguyễn Quí Thái 
	PGS.TS
	Thỉnh giảng

	10
	Ninh sỹ Quỳnh 
	BS.CKII
	Thỉnh giảng


8.Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần này học viên có khả năng:
8.1. Kiến thức: Tổng hợp được kiến thức chuyên ngành trong chẩn đoán , điều trị và dự phòng các bệnh lý miễn dịch dị ứng ở trẻ em.

8.2. Kỹ năng:
       + Chẩn đoán được các bệnh lý miễn dịch dị ứng ở trẻ em

       + Chỉ định và phân tích thành thạo kết quả cận lâm sàng phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh lý miễn dịch dị ứng  ở trẻ em.
      + Tư vấn điều trị và đưa ra được lời khuyên  cho bệnh nhân

8.3. Thái độ: Nhận thức được học phần miễn dịch dị ứng là một trong các chuyên ngành trọng điểm của nhi khoa, khoa học kỹ thuật phục vụ chẩn đoán điều trị luôn có nhiều tiến bộ, cần có kiến thức cập nhật và kỹ năng tốt về miễn dịch dị ứng để phục vụ công việc chuyên môn và nghiên cứu khoa học.

9. Mô tả học phần: 

Là môn chuyên ngành trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng về chẩn đoán và tham vấn điều trị một số bệnh lý miễn dịch dị ứng. Trong học phần này học viên sẽ được học các bài: Đánh giá dị ứng ở trẻ em , hen phế quản, dị ứng thuốc và thức ăn, thiếu hụt miễn dịch, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc dị ứng, viêm da cơ địa, bệnh huyết thanh. Kì vọng, sau khi tốt nghiệp, học viên có những kiến thức cơ bản về các bệnh lý miễn dịch dị ứng, giúp chẩn đoán sớm, xử trí và tư vấn  đúng những bệnh lý miễn dịch dị ứng.
10. Phân bố thời gian: 2 (2-6-6) / 6 tuần

Số tiết thực dạy 3,5 tiết / tuần

Số tuần thực dạy: 6 tuần

Tổng số tiết thực dạy 6 tuần x 3,5 = 21 tiết.

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện: Không có điều kiện tiên quyết

11.2. Yêu cầu

- Trong thời gian học lâm sàng, tham gia trực, điều trị tại bệnh viện.

- Chỉ tiêu lâm sàng:

	TT
	Chỉ tiêu
	Số lần
	Mức độ đạt

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Khám, chẩn đoán, xử trí  các bệnh

	1.1
	Khám, chẩn đoán, xử trí  bệnh nhân hen phế quản
	5
	
	
	X

	1.2
	Khám, chẩn đoán, xử trí  bệnh nhân dị ứng thuốc
	5
	
	
	X

	1.3
	Khám, chẩn đoán, xử trí  bệnh nhân dị ứng thức ăn
	5
	
	
	X

	1.4
	Khám, chẩn đoán, xử trí  viêm mũi dị ứng
	5
	
	
	X

	1.5
	Khám, chẩn đoán, xử trí bệnh nhân viêm da cơ địa
	5
	
	
	X

	1.6
	Khám, chẩn đoán, xử trí bệnh nhân thiếu hụt miễn dịch mắc phải
	5
	
	
	X

	1.7
	Khám, chẩn đoán, xử trí bệnh nhân thiếu hụt miễn dịch bẩm sinh
	5
	
	
	X

	1.8
	Khám, chẩn đoán, xử trí bệnh nhân viêm kết mạc dị ứng
	5
	
	
	X

	2
	Làm bệnh án
	5
	
	
	X


12. Nội dung học phần
12.1. Phần lý thuyết

	                                  Nội dung
	Số tiết

	Bài 1: Đánh giá dị ứng ở trẻ em
1. Đại cương

2. Các bước đánh giá

3. Phân loại

4. Xử trí
	4

	Bài 2:  Hen phế quản
1. Hen dị ứng

2. Hen không dị ứng

3.Các phát hiện mới về biến đổi gen trong hen phế quản

4. Quản lý và phòng hen phế quản
	4

	Bài 3: Dị ứng thuốc và thức ăn
1. Dị ứng thuốc

2. Dị ứng thức ăn
	4

	Bài 4:Thiếu hụt miễn dịch
3. Thiếu hụt miễn dịch bẩm sinh

4. Thiếu hụt miễn dịch mắc phải
	4

	Bài 5: Viêm mũi dị ứng
1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Cơ chế bệnh sinh

4. Chẩn đoán

5. Các thể lâm sàng

6. Điều trị
	3

	Bài 6: Viêm kết mạc dị ứng
1. Đại cương

2. Cơ chế dị ứng mắt

3. Các thể lâm sàng

3.1. Viêm kết mạc dị ứng do phấn hoa

3.2. Viêm kết mạc mắt mạn tính 

3.3. Viêm kết mạc mùa xuân

3.4. Viêm kết mạc nhú gai khổng lồ

3.5. Chàm và viêm kết mạc mắt tiếp xúc

4. Điều trị
	3

	Bài 7: Viêm da cơ địa
1. Đại cương

2. Biểu hiện lâm sàng

3. Chẩn đoán

4. Điều trị
	4

	Bài 8: Bệnh huyết thanh
1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân

3. Bệnh sinh

4. Triệu chứng

5. Điều trị

6. Phòng bệnh
	4

	                                                      Tổng số
	30


12.2. Phần lâm sàng
	Nội dung
	Số tiết

	1. Ca bệnh hen phế quản 
	6

	2. Ca bệnh dị ứng thuốc
	3

	3. Ca bệnh dị ứng thức ăn
	3

	4. Ca bệnh viêm kết mạc dị ứng
	3

	5. Ca bệnh thiếu hụt miễn dịch mắc phải
	3

	6. Ca bệnh miễn dịch bẩm sinh
	3

	7. Ca bệnh viêm mũi dị ứng
	3

	8.Ca bệnh viêm da cơ địa
	3

	9. Ca bệnh bệnh huyết thanh
	3

	Tổng số
	30


13. Phương pháp giảng dạy: 

- Lý thuyết:giảng dạy tích cực, giới thiệu tài liệu đọc, thảo luận 

- Lâm sàng: Thảo luận nhóm, case- study, đi buồng.

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy:

- Máy chiếu projector, case- study, bệnh nhân

15. Đánh giá:

Hai điểm riêng: Lý thuyết và thực hành theo thang điểm 10,0 
Lý thuyết:  

+ Kiểm tra thường xuyên 01 bài: Tự luận


+ Kiểm tra giữa kỳ 01 bài: Viết chuyên đề

+ Thi hết học phần lý thuyết 01 bài: Viết tiểu luận

Điểm lý thuyết = KTTX1 x 0,2 + KT GK x 0,3 + Thi kết thúc học phần x 0,5

Lâm sàng: 
+ Chỉ tiêu lâm sàng

+ Thi kết thúc học phần : (Thi kỹ năng trên bệnh nhân + giải quyết tình huống)/2

Điểm lâm sàng = (Chỉ tiêu  + Thi KTHP thực hành)/2

16. Tài liệu học tập và tham khảo

16.1.Tài liệu học tập: 

1. Giáo trình Nhi khoa sau đại học, Bộ môn Nhi – Đại học Y Hà Nội  2015

16.2.Tài liệu tham khảo:

1. Bệnh viện Nhi Trung ương  2015, Phác đồ hướng dẫn xử trí trẻ bệnh.

2. Hội hen, dự ứng miễn dịch lâm sàng Việt Nam (2005), Sổ tay hướng dẫn kiểm soát bệnh hen.

3. Nguyễn Công Khanh (2013), Tiếp cận chẩn đoán nhi khoa, NXB Y học

4. Nguyễn Công Khanh, Lê Nam Trà (2013), Thực hành cấp cứu Nhi khoa, NXB Y học.

5. Nelson Textbook of Pediatrics, 2010

6. Manual of Neonatology, 2010

7. Principles of Pediatric Intensive Care, 2008

8. Waldo Nelson (2013), Khái luận Nhi khoa tập 1,2,3.

17. Lịch tuần

17.1. Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1

	Bài 1: Đánh giá dị ứng ở trẻ em
1. Đại cương

2. Các bước đánh giá

3. Phân loại

4. Xử trí
	3
	PGS.TS Trung
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 2:  Hen phế quản
- Hen dị ứng

- Hen không dị ứng

- Các phát hiện mới về biến đổi gen trong hen phế quản

- Quản lý và phòng hen phế quản
	4
	PGS.TS Sơn
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	2
	Bài 3: Dị ứng thuốc và thức ăn
- Dị ứng thuốc

- Dị ứng thức ăn
	4
	TS Hoàng
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 4:Thiếu hụt miễn dịch
- Thiếu hụt miễn dịch bẩm sinh

- Thiếu hụt miễn dịch mắc phải
	4
	TS Hà
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	3
	Bài 5: Viêm mũi dị ứng
- Đại cương

- Nguyên nhân

- Cơ chế bệnh sinh

- Chẩn đoán

- Các thể lâm sàng

- Điều trị
	4
	PGS.TS Trung
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Kiểm tra thường xuyên 1

	30 phút
	BM Nhi
	Tự luận

	4
	Bài 7: Viêm da cơ địa
1. Đại cương

2. Biểu hiện lâm sàng

3. Chẩn đoán
4. Điều trị
	4
	PGS.TS Thái
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Bài 6: Viêm kết mạc dị ứng
1. Đại cương

2. Cơ chế dị ứng mắt

3. Các thể lâm sàng

3.1. Viêm kết mạc dị ứng do phấn hoa

3.2. Viêm kết mạc mắt mạn tính quanh năm

3.3. Viêm kết mạc – giác mạc vào mùa xuân

3.4. Viêm kết mạc nhú gai không lồ

3.5. Chàm và viêm kết mạc mắt tiếp xúc

4. Điều trị
	4
	BSCKII Quỳnh
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	5
	Bài 8: Bệnh huyết thanh
1. Định nghĩa

2. Nguyên nhân

3. Bệnh sinh

4. Triệu chứng

5. Điều trị
6. Phòng bệnh
	3
	TS Hằng
	Nghiên cứu tài liệu
Thảo luận

	
	Kiểm tra giữa học phần

	45
phút
	BM Nhi
	Tự luận

	6
	Thi kết thúc học phần
	
	BM Nhi
	Chuyên đề


17.2. Lâm sàng

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Hình thức học

	1
	 Ca bệnh hen phế quản 
	6
	PGS Sơn, TS Mai
	Đi buồng, thảo luận ca bệnh

	2
	 Ca bệnh dị ứng thuốc
	3
	PGS Thái
	Thảo luận ca bệnh

	
	 Ca bệnh dị ứng thức ăn
	3
	PGS Sơn, TS Mai
	Đi buồng, bình bệnh án

	3
	Ca bệnh viêm kết mạc dị ứng
	3
	BSCKII Quỳnh
	Thảo luận ca bệnh

	
	Ca bệnh thiếu hụt miễn dịch mắc phải
	3
	TS Hằng, TS Hà
	Đóng vai, thảo luận

	4
	Ca bệnh miễn dịch bẩm sinh
	3
	TS Hằng, TS Hà
	Thảo luận ca bệnh

	
	Ca bệnh viêm mũi dị ứng
	3
	PGS Ninh
	Thảo luận ca bệnh

	5
	Ca bệnh viêm da cơ địa
	3
	PGS Thái
	Thảo luận ca bệnh

	
	Ca bệnh bệnh huyết thanh
	3
	TS Hoàng, TS Mai
	Thảo luận ca bệnh

	6
	Thi Lâm sàng
	
	BM Nhi
	

	TRƯỞNG BỘ MÔN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC

GS. TS Nguyễn Văn Sơn
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